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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
 NĂM 2021 

 
PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG 

1.  Thông tin khái quát 

     - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 

     - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301428617 

     - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng 

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 90.000.000.000 đồng 

     - Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1 quận Phú Nhuận, Tp. HCM 

     - Số điện thoại  : 028 38 440 816 

     - Số fax   : 028 38 443 980 

     - Website   : www.pnco.vn 

     - Mã Chứng khoán : PNG 

     - Quá trình hình thành và phát triển 

* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Theo quyết định số 4735/QĐ-UB 
ngày 03/11/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. HCM về việc chuyển Công ty 
Thương mại Phú Nhuận thành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, đến ngày 01 
tháng 7 năm 2004 Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình 
thức công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng.  

- Các sự kiện: 
* Công ty đại chúng: ngày 17 tháng 10 năm 2008 Công ty chính thức trở thành 

Công ty đại chúng. 

* Năm 2006 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ lên 12 tỷ đồng, 
nhằm bổ sung vốn kinh doanh. 

* Năm 2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 24 tỷ đồng, 
nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2010 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ lên 36 tỷ đồng, nhằm bổ 
sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2012 Công ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 
cổ phiếu ra công chúng số 61/GCN-UBCK  ngày 21/12/2012; để tăng vốn điều lệ từ 36 tỷ 
lên 48 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2015 Công ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 
cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK ngày 25/4/2015 và Quyết định về việc chấp 
thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ 
phần Thương mại Phú Nhuận số 559/QĐ-UBCK ngày 03/7/2015, để tăng vốn điều lệ từ 
48 tỷ lên 90 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn.  

* Năm 2016 cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán PNG đăng ký giao dịch cổ 
phiếu trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 
172/QĐ-SGDHN và Thông báo số 276/TB-SGDHN ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba ngày 05/4/2016. 

http://www.pnco.vn/
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2. Ngành nghề kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh thương mại, dịch vụ bất động sản, dịch vụ 
ăn uống.   

Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh.         

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

3.1  Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị 
(HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (BTGĐ). 

3.2  Cơ cấu bộ máy quản lý: 

    CƠ CẤU TỔ CHỨC – QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 
 

 

Ghi chú:  

  :  Điều hành trực tiếp 

  :  Giám sát hoạt động 

3.3  Công ty con: 

       -  Công ty Cổ phần Việt Mỹ - Tỷ lệ Công ty sở hữu : 55% 

* Địa chỉ: Lô 23 – Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

* Lĩnh vực kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản, thủy sản và các sản phẩm từ thủy 
sản. Chế biến và đóng hộp rau quả, xuất khẩu rau quả.  

* Vốn điều lệ  : 8.000.000.000 đồng 
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4. Định hướng phát triển 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: củng cố và phát triển kinh doanh dịch vụ nhà 
hàng tiệc cưới và nhà hàng alacarte. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: tập trung phát triển mảng nhà hàng và dịch 
vụ, triển khai xây dựng cao ốc văn phòng để kinh doanh. 

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Sự phát triển 
của Công ty gắn kết với môi trường thân thiện và chia sẻ trong cộng đồng xã hội.   

5. Các rủi ro: 
- Rủi ro về dịch bệnh: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức 

tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chủ lực của Công ty là dịch vụ ăn uống. 
- Rủi ro về pháp luật: Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, 

hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp 
luật về cổ phần hóa, chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hệ thống văn 
bản pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, nên tính ổn định của các văn 
bản quy phạm pháp luật này chưa cao, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra 
và điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Rủi ro về lãi suất: Khi có sự thay đổi bất lợi về lãi suất dẫn đến sự thay đổi chi phí 
sử dụng vốn trong các khoản vay, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

1. Tình hình chung 

  Năm 2021, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 vì vậy Công ty xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh với mức thận trọng, 
bám sát diễn biến của thị trường, vừa linh động, vừa kiên trì các giải pháp để thực hiện 
chiến lược phát triển Công ty, với tiêu chí đảm bảo có lợi nhuận, hạn chế các yếu tố rủi 
ro. 

2. Hoạt động kinh doanh của Công ty 

  Năm 2021 Công ty tập trung thực hiện các nhiệm vụ, phương hướng Đại hội đồng 
cổ đông thường niên đã thông qua; Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã 
cụ thể hóa chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh với trọng tâm là tiếp tục thực hiện các lĩnh vực 
kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo sự ổn định và phát triển như: dịch vụ nhà hàng ăn uống, 
tiệc cưới, dịch vụ cho thuê mặt bằng, văn phòng; từng bước đầu tư vào lĩnh vực trong 
hoạt động lĩnh vực kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu; tập trung thu hồi công nợ. 
  Hoạt động kinh doanh trong năm qua của Công ty có một số thuận lợi, khó khăn 
sau: 

❖ Thuận lợi: 
-  Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc trong các lĩnh vực hoạt động; luôn tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng 
thuận trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ - người lao động 
(CB-NLĐ);  
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- Công ty luôn chú trọng thực hiện việc quản trị tài chính và quản trị rủi ro, qua đó 
đã ổn định và nâng cao tính an toàn trong hoạt động kinh doanh; 

- Đội ngũ nhân viên luôn phát huy năng lực, năng động, sáng tạo, trung thực, có 
tinh thần cầu tiến trong công việc, làm việc có trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ. 

❖ Khó khăn:  

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm gián đoạn việc kinh doanh 
dịch vụ ăn uống là ngành chủ lực trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện chỉ 
thị của Ủy ban nhân dân Tp.HCM Công ty phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động kinh 
doanh của Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ và Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận từ 
tháng 5/2021 đến hết tháng 10/2021. 

- Chi phí cho thuê đất của Nhà nước điều chỉnh tăng hàng năm. 
2.1 Kết quả kinh doanh năm 2021 (Số liệu Công ty mẹ đã hoàn nhập dự phòng 
nợ phải thu khó đòi) 

                                                                      (Đvt: triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 2021 

Kế hoạch Thực hiện   Tỷ lệ (%) 

Doanh thu  105.594 103.007 98% 

Lợi nhuận trước thuế  9.157 14.820 162% 

Tình hình kinh doanh toàn Công ty trong năm 2021 như sau: 
- Doanh thu: 103.007 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98% so với kế hoạch đề ra và so với cùng 
kỳ năm 2020 đạt 51%, nguyên nhân giảm so với kế hoạch của năm 2021 và năm 2020 
là do tình hình diễn biến phức tạp và kéo dài của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực 
tiếp đến ngành chủ lực là dịch vụ ăn uống của Công ty. Thực hiện chỉ thị của Ủy ban 
nhân dân Tp.HCM Công ty phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Nhà 
hàng Hoa viên Tri Kỷ và Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận từ tháng 5/2021 
đến hết tháng 10/2021 làm cho doanh thu của các nhà hàng giảm mạnh. 
- Lợi nhuận: 14.820 triệu đồng, đạt 162% so với kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận 
vượt so với kế hoạch là do thu hồi được công nợ nên hoàn nhập lại dự phòng nợ phải 
thu khó đòi 16.395 triệu đồng. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính năm 2021 giảm 
so với cùng kỳ, nguyên nhân lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2020 là: 
   + Lợi nhuận của mảng dịch vụ nhà hàng giảm 7.999 triệu đồng do ảnh hưởng từ 
đại dịch Covid-19 phải đóng cửa kinh doanh từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021.   
   + Lợi nhuận từ Kinh doanh xuất nhập khẩu giảm 769 triệu đồng. 
   + Lợi nhuận của Tòa nhà Phú Nhuận Plaza giảm 1.092 triệu đồng do ghi nhận chi 
phí tiền thuê đất bị truy thu của năm 2019 và 2020 là 913 triệu đồng và tiền thuê đất 
năm 2021 tăng thêm 279 triệu đồng (từ 742 triệu đồng lên 1.021 triệu đồng) do hết 
chu kỳ ổn định 5 năm. 
 

2.2 Phân tích theo lĩnh vực kinh doanh   
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            (Đvt: triệu đồng) 
Lĩnh vực kinh doanh Doanh thu Lợi nhuận 

- Kinh doanh thương mại   52.216 472 

- Kinh doanh bất động sản               21.150 7.829 

- Dịch vụ nhà hàng            29.641 (3.443) 

- Hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi             16.395 

- Chi phí quản lý, lãi vay huy động vốn            (6.433) 

                   Cộng:                          103.007 14.820 
 

2.2.1 Kinh doanh xuất nhập khẩu 

  Trong năm 2021 đã thực hiện bán hết hàng tồn kho thực phẩm đông lạnh, tất toán 
xong với đối tác Intimex Đầu tư và thực hiện việc nhập khẩu trực tiếp và mua bán nội địa 
hàng thực phẩm đông lạnh. Tiếp tục khảo sát, tìm kiếm khách hàng để tăng doanh thu 
cho Cửa hàng thực phẩm. Kết quả kinh doanh mảng thương mại, xuất nhập khẩu trong 
năm 2021 giảm so với năm 2020 là do Công ty thực hiện nhập khẩu trực tiếp và mua bán 
nội địa không tiếp tục hợp tác với Intimex Đầu Tư. Bên cạnh đó tình hình dịch bệnh diễn 
biến phức tạp và kéo dài tại Tp.HCM cùng với các quy định về phòng chống dịch làm 
cho việc xuất bán hàng gặp nhiều khó khăn. Cửa hàng bán lẻ nằm trong chợ Phú Nhuận 
phải đóng cửa từ tháng 5/2021 nên không bán được hàng. Kết quả kinh doanh mảng 
thương mại, xuất nhập khẩu trong năm 2021 đạt được như sau:      
                                                                                                       ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2021 

Kế hoạch Thực hiện   Tỷ lệ (%) 

Doanh thu  60.945 52.216 86% 

Lợi nhuận trước thuế  684 472 69% 
 

2.2.2 Kinh doanh bất động sản 

❖ Hoạt động cho thuê nhà 
- Trong năm hoạt động cho thuê nhà ổn định, trong thời gian chưa có điều kiện đầu 

tư các dự án, Công ty tiếp tục cho thuê để tạo nguồn thu cho Công ty. 
- Tiếp tục trích trước chi phí tiền thuê đất theo giá đất, hệ số của chu kỳ mới. 
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Công ty phải giảm giá từ 5%-30% cho các 

khách thuê, tuy nhiên do được giảm 30% tiền thuê đất và tiết giảm các chi phí bán hàng 
và chi phí tài chính, vì vậy lợi nhuận của mảng kinh doanh cho thuê mặt bằng vẫn đảm 
bảo. 

                                                                                               ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

 Năm 2021 
Thực hiện 
Năm 2021 

Tỷ lệ (%) 

Doanh thu 10.866 10.840 100% 

Lợi nhuận trước thuế 6.437 7.708 120% 
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              38 Trương Quốc Dung                          314-318 Phan Đình Phùng 

❖ Hoạt động cho thuê văn phòng Toà nhà Phú Nhuận Plaza 

  Sau khi dừng hoạt động kinh doanh tiệc cưới tại tầng 4 và tầng 5 đã tích cực tìm 
kiếm khách thuê, đến tháng 5/2021 đã cho thuê được tầng 5. Đến tháng 2/2022 đã cho 
thuê được tầng 4 và 10 của Tòa nhà. Năm 2021 kết quả kinh doanh giảm so với năm 
2020 do phải chịu chi phí của các tầng chuyển từ kinh doanh tiệc cưới trong khi vẫn chưa 
cho thuê được, tiếp tục giảm giá cho khách hàng từ 15%-20% khi dịch bệnh Covid-19 
diễn ra ở Tp.HCM phức tạp và kéo dài, chi phí tăng do thực hiện công tác phòng chống 
dịch và 3 tại chỗ, đồng thời ghi nhận chi phí tiền thuê đất bị truy thu của năm 2019 và 
2020 là 913 triệu đồng và tiền thuê đất năm 2021 tăng thêm 279 triệu đồng (từ 742 triệu 
đồng lên 1.021 triệu đồng) do hết chu kỳ ổn định 5 năm. 

                                                                                   ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

 Năm 2021 
Thực hiện 
Năm 2021 

Tỷ lệ (%) 

Doanh thu 10.371 10.310 99% 

Lợi nhuận trước thuế (533) 121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           82 Trần Huy Liệu 
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2.2.3 Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ: Nhà hàng tập trung củng cố các bộ phận, nhất là 
bộ phận bếp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phục vụ bàn cho nhân viên phục vụ nhằm 
phục vụ khách hàng tốt hơn. Thực hiện chỉ thị của Ủy ban nhân dân Tp.HCM Công ty 
phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Nhà hàng từ tháng 5/2021 đến hết 
tháng 10/2021. Ban Giám đốc nhà hàng đưa ra các giải pháp bán hàng, sắp xếp lại nhân 
sự, giảm một số bộ phận và cho nghỉ luân phiên, giảm ngày công để tiết giảm chi phí 
hoạt động; luôn thực hiện tốt vệ sinh như xịt khuẩn, diệt côn trùng toàn bộ khuôn viên 
nhà hàng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải đóng cửa trong thời gian dài nên về 
doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với năm 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 Hồng Hà 

+ Nhà hàng Tiệc cưới – Hội nghị Phú Nhuận: Nhà hàng tập trung củng cố quản 
trị lại nhà hàng, giải pháp bán hàng, tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập vào, nâng cao 
chất lượng món ăn, chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn. Thực hiện chỉ thị 
của Ủy ban nhân dân Tp.HCM Công ty phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động kinh doanh 
của Nhà hàng từ tháng 5/2021 đến hết tháng 10/2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
phải đóng cửa trong thời gian dài nên về doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với năm 
2020. 
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             Báo cáo kết quả kinh doanh từng Nhà hàng năm 2021 như sau: 
ĐVT: triệu đồng 

Tên đơn vị 
Doanh thu Lợi nhuận 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

1.  Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ 17.932 23.757 132% (3.014) (725)  

2. Nhà hàng TC HN Phú Nhuận 4.081 4.485 110% (2.782) (2.734)  

3. Hoạt động đầu tư và tài chính 

3.1  Lĩnh vực đầu tư dự án 
 Các dự án tại 3 địa chỉ dự kiến tiến hành trong năm 2021 do nhiều điều kiện không 
thuận lợi về vốn nên không tiếp tục thực hiện: 

- Dự án cao ốc văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, P.10, quận Phú Nhuận. 
- Dự án đầu tư cao ốc văn phòng  số 168 Hoàng Văn Thụ, P. 9, quận Phú Nhuận. 
- Dự án cao ốc văn phòng số 55-55A Phan Đình Phùng, P.17, quận Phú Nhuận.  

3.2  Hoạt động của Công ty con   
Đã hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của Công 

ty CP Việt Mỹ cho Công ty TNHH Cỏ May Lai Vung. 
3.3  Hoạt động giao dịch cổ phiếu  PNG trên sàn UPCoM  

  Hoạt động giao dịch cổ phiếu PNG trên sàn UPCoM cũng được nhà đầu tư tổ chức 
và cá nhân tiềm năng quan tâm. Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2021: 7.253 
đồng/cổ phiếu. Giá giao dịch trong khoảng từ 11.500 đồng/ cổ phiếu đến 13.000 đồng/ cổ 
phiếu. 

3.4  Tình hình nợ phải thu khó đòi 
 Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty có các khoản công nợ phải thu khó đòi là 92.382 
triệu đồng giảm 17.524 triệu đồng so với đầu năm.                                                                        

3.5 Tình hình tài chính Công ty 
 Chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu 
Tại ngày 

31/12/2021 
Tại ngày 

01/01/2021 

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (lần) 2,14 1,7 

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần) 0,94 0,88 

Hệ số khả năng thanh toán nhanh (lần)                                                                                        0,64 0,67 

Hệ số tài trợ (lần) 0,53 0,41 

Giá trị sổ sách (đồng) 7.253 5.645 

Tình hình tài chính hiện tại cơ bản đã ổn định nguồn thu từ hoạt động kinh doanh 
đủ trang trải cho các khoản chi. Công ty tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh mảng 
dịch vụ để ổn định nguồn thu. 

4. Công tác quản trị điều hành 
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4.1 Công tác quản trị doanh nghiệp  
- Công ty thực hiện các giải pháp trong quy hoạch, nâng cao năng lực, chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ - người lao động, từng bước đáp ứng yêu cầu cho chiến lược kinh 
doanh của Công ty; công tác quản trị Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ đã được thực hiện củng 
cố. Tiếp tục củng cố công tác quản trị của Nhà hàng tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận và 
Phú Nhuận Plaza. 

- Trong điều hành Công ty luôn thực hiện quản trị theo mục tiêu, có định hướng, 
luôn có sự cải tiến, thay đổi phù hợp với quy mô hoạt động; công tác kiểm tra, giám sát 
luôn được thực hiện thường xuyên, hạn chế được các rủi ro trong quá trình hoạt động. 

- Công ty luôn duy trì việc chấp hành, thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm, 
phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán 
bộ - người lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường (xử lý nước thải, chất thải …).   

- Chính sách đào tạo và chất lượng đào tạo luôn được Công ty quan tâm; Công ty 
thường xuyên tập huấn cho Cán bộ - người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên 
môn.  

4.2 Công tác nhân sự 

- Tình hình nhân sự trong năm 2021 của Công ty ổn định luôn thực hiện sắp xếp, 
tinh gọn nhân sự nâng cao năng suất của người lao động. 

-  Công ty tiếp tục củng cố nhân sự các bộ phận của Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ, Nhà 
hàng TCHN Phú Nhuận, duy trì công tác hoán chuyển nhân sự để đảm bảo phục vụ công 
việc ngày càng hiệu quả hơn. Công tác tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo luôn được chú 
trọng; điều kiện môi trường làm việc của người lao động luôn được đảm bảo; công tác an 
toàn vệ sinh lao động luôn được kiểm tra định kỳ.  

- Công ty chấp hành thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ theo đúng quy định 
pháp luật đối với người lao động. 

4.3 Công tác quảng bá thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp  
- Công ty tiếp tục chú trọng việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh 

thương hiệu trên thị trường, nhất là các nhà hàng thông qua hoạt động quảng cáo, khuyến 
mãi, tăng cường chất lượng dịch vụ, phục vụ để người tiêu dùng tiếp cận gần hơn các sản 
phẩm của Công ty. Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh, quản lý của 
các Nhà hàng.  

- Về thực hiện văn hóa doanh nghiệp, từng phòng, đơn vị trực thuộc, người lao động 
luôn là tiêu chí được nhắc nhở thường xuyên trong các cuộc giao ban, hội nghị nhằm 
nâng cao ý thức và tầm nhìn của mỗi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, thể hiện phong 
cách lãnh đạo hiệu quả trong kinh doanh. Tư duy sáng tạo của người lao động cũng được 
nâng lên, phong cách làm việc, giải quyết công việc chuyên nghiệp và chất lượng hơn 
trước.  

4.4 Chăm lo đời sống người lao động
- Ban điều hành Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho 

người lao động và luôn tiết giảm các khoản chi phí chưa thật sự cần thiết để duy trì và 
nâng các khoản chi cho người lao động như: đảm bảo tiền lương cho người lao động theo 
năng suất lao động và hiệu quả công việc nhằm động viên khích lệ người lao động tâm 
huyết trong hoạt động kinh doanh của các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty 
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- Các chính sách pháp luật về lao động đều được thực hiện tốt, các chế độ bảo hiểm 
xã hội, nghỉ mát, sinh hoạt học tập, hỗ trợ cho người lao động và gia đình khó khăn luôn 
được Công ty và hai đoàn thể quan tâm phối hợp thực hiện, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong 
toàn Công ty, tạo động lực trong công việc của từng người giúp nhau hoàn thành tốt 
nhiệm vụ. 

4.5 Hoạt động đoàn thể 

- Ban điều hành Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để hai đoàn thể Công đoàn và 
Đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi và ngược lại hai đoàn thể này đã đóng vai trò gắn kết 
giữa lãnh đạo và người lao động, giữa Công ty và xã hội, giúp lãnh đạo Công ty nắm bắt 
và giải quyết, hỗ trợ kịp thời tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người lao động. 

- Công ty luôn tạo điều kiện cho hai đoàn thể tham gia các hoạt động phong trào 
như đóng góp cho quỹ người nghèo do quận Phú Nhuận tổ chức, tham gia các phong trào 
do Công ty và Tổng Công ty Bến Thành phát động. 

5. Kết luận 

Đánh giá những việc đã thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên trong năm 2021, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sau:  

- Về doanh thu đạt 103.007 triệu đồng, đạt tỷ lệ 98% so với kế hoạch đề ra; về lợi 
nhuận trước thuế đạt 14.820 triệu đồng, đạt 162% so với kế hoạch. 

- Ban điều hành Công ty luôn xây dựng, duy trì được đội ngũ cán bộ - người lao 
động chủ chốt luôn tâm huyết và gắn bó với Công ty. 

- Tình hình tài chính luôn được kiểm tra, giám sát chặt đảm bảo việc cân đối nguồn 
tiền, dòng tiền cho các hoạt động.  

- Thu hồi được 16.479 triệu đồng nợ phải thu khó đòi hoàn thành chỉ tiêu về thu hồi 
công nợ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao. 

- Tồn tại: Thu hồi công nợ đối với Công ty TNHH Minh Lâm vẫn chưa có kết quả. 
Tổ thu hồi công nợ của Công ty đang tiếp tục đốc thúc Văn phòng luật sư Minh Pháp làm 
việc với Tòa án để mở lịch xét xử. 

Trong năm 2021 về tổng quan Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ 
yếu đã đề ra, đó là do có sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB-NLĐ Công ty trong bối 
cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến ngành chủ lực của 
Công ty là dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới. Tuy nhiên, Công ty không chi trả cổ tức 
năm 2021 cho cổ đông vì lợi nhuận lũy kế vẫn còn âm do trong năm 2018 trích dự phòng 
nợ phải thu khó đòi. 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 

1.  Nhận định chung 

Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2022 tồn tại những khó khăn, do đó Công 
ty tiếp tục xác định các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là “Dịch vụ - Thương 
mại - Xuất nhập khẩu”, trong đó dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới là ngành chủ lực, là 
mục tiêu lâu dài, thương mại xuất nhập khẩu là động lực từng bước để đạt mục tiêu, duy 
trì nâng cấp các nhà hàng hiện có để nâng cao hiệu quả đồng thời nghiên cứu đầu tư cơ sở 
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mới nếu có điều kiện. Tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Công ty tiếp tục 
tìm kiếm các giải pháp để thích nghi với tình hình mới. 

2.  Hoạt động kinh doanh 

❖ Định hướng mục tiêu kinh doanh năm 2022 
- Tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả; 

- Tiếp tục cùng Văn phòng luật sư Minh Pháp làm việc với Tòa án để mở lịch xét 
xử đối với khoản công nợ khó đòi của Công ty TNHH Minh Lâm;  

- Cùng Công ty Mua bán nợ Song Long tiếp tục thu hồi công nợ của Công ty Minh 
Anh; 

- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh với định hướng là hoạt động kinh 
doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống, nhà hàng tiệc cưới và tiếp tục nghiên cứu đưa ra các 
phương án kinh doanh dịch vụ, lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu; 

- Tiếp tục duy trì, ổn định nhân sự của Công ty và sử dụng nguồn nhân lực một cách 
hiệu quả nhất, quan tâm chế độ chính sách, đảm bảo thu nhập cho CB-NLĐ, hướng tới có 
sự linh hoạt, sáng tạo, phát triển hệ thống theo chiều sâu;   

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, tăng cường kiểm soát nội bộ; 
- Triển khai Dự án tại Khu đất số 168 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận; 
- Trong triển khai các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tiêu chí tập trung, hiệu 

quả và tiết kiệm, nâng cao công tác quản trị, đảm bảo chất lượng trong kinh doanh.  
❖ Chỉ tiêu kế hoạch Công ty năm 2022 (Số liệu Công ty mẹ không bao gồm các 

khoản hoàn nhập và chi phí liên quan đến thu hồi nợ phải thu khó đòi) 

 Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến vẫn còn phức tạp, dự kiến doanh thu và lợi 
nhuận của năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát như sau: 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2022 

Doanh thu Tr. đ 174.922 

+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ  45.800 

+ Nhà hàng TC HN Phú Nhuận  11.645 

+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza  13.623 

+ Văn phòng Công ty  103.854 

Lợi nhuận Tr. đ 9.660 

+ Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ  5.168 

+ Nhà hàng TC HN Phú Nhuận  50 

+ Tòa nhà Phú Nhuận Plaza  3.042 

+ Văn phòng Công ty  1.400 

Tổng chi phí Tr. đ 165.602 

+ Trong đó: Quỹ lương, thưởng năm 2022  15.795 

Cổ tức % 0% 
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Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị sẽ có điều 
chỉnh kế hoạch sản xuất – kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để hoạt động phù hợp với 
tình hình.  

2.1 Kinh doanh cho thuê mặt bằng: 
 Tiếp tục duy trì tốt các mối quan hệ và chăm sóc tốt khách hàng, thường xuyên rà 
soát các hợp đồng cho thuê, nâng cao công tác quản lý, tiết giảm chi phí. 

2.2 Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới: 
 Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng các giải pháp về nâng cấp 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỉnh trang cảnh quan, sảnh tiệc, nghi thức lễ, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, chất lượng món ăn món ăn, bổ sung thêm món mới, tập trung thực hiện 
chương trình giải pháp bán hàng, quảng cáo, tiếp thị nhằm giữ khách hàng thân quen, thu 
hút thêm khách mới; quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

2.3  Về hoạt động đầu tư: 
- Triển khai thực hiện dự án tại số 168 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

- Theo dõi thực hiện việc sửa chữa nhỏ cho các mặt bằng, đơn vị cơ sở của công ty 
khi có yêu cầu. 

3. Các giải pháp thực hiện 

3.1  Mục tiêu chung 

- Hoạt động của Công ty được xác định là tập trung dịch vụ ăn uống, tiệc cưới, 
thương mại xuất nhập khẩu và bán lẻ thực phẩm đông lạnh, chiến lược kinh doanh cần có 
sự linh động, các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình. 

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả và đạt hiệu suất cao. Bám 
sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các giải pháp đã đề ra của Phòng Kế hoạch – Kinh 
doanh, từng đơn vị trực thuộc để có những chỉ đạo phù hợp từng thời điểm và những vấn 
đề phát sinh.  

- Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, xác định khách hàng tiềm năng, tìm hiểu 
thông tin và hướng giải pháp. Tạo sự cạnh tranh bằng các chính sách hậu mãi, tư vấn 
chuyên sâu.  

- Các mục tiêu hoạt động của Công ty luôn công khai để người lao động hiểu, phấn 
đấu. 

- Việc mở rộng thị trường kết hợp việc xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu 
Công ty bằng nhiều hình thức với tầm nhìn dài hạn. Củng cố website, phát huy phương 
pháp thương mại điện tử nhằm tăng khả năng tiếp cận với khách hàng và cổ đông. 

3.2  Tổ chức quản lý 

- Cũng cố, nâng cao năng lực quản lý nhằm tìm kiếm phát hiện nhân tố mới, CB-
NLĐ thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo tối ưu mục 
tiêu phát triển chung.  

- Thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hoạt động của các bộ 
phận, đơn vị trực thuộc, kịp thời điều chỉnh đáp ứng yêu cầu kinh doanh, hạn chế rủi ro 
xảy ra trong kinh doanh. 
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- Quan tâm kiểm soát trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tạo tiền đề phát 
triển. Duy trì việc kiểm tra, kiểm soát, thường xuyên đảm bảo công tác an toàn thực 
phẩm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ.   

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả và đạt hiệu suất cao. Bám 
sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các giải pháp đã đề ra của từng đơn vị trực thuộc để 
có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn và từng thời điểm. 

- Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với chuyên 
môn công việc của từng cá nhân; bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có đáp 
ứng tốt mục tiêu phát triển của Công ty. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển nguồn 
nhân lực, Công ty tạo mọi điều kiện để phát triển bằng việc tạo môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, năng động; đảm bảo yếu tố vững về tư tưởng của từng CB-NLĐ và tinh 
thần đoàn kết nội bộ trong công việc.   

- Xây dựng quy trình chuẩn cho các hoạt động ở từng bộ phận, đảm bảo các hoạt 
động được khoa học, hiệu quả, dễ kiểm soát.   

- Quan tâm kiểm soát và giảm thiểu các tác động của môi trường trong quá trình 
hoạt động sản xuất kinh doanh tạo tiền đề phát triển, không để xảy ra sự cố, không vi 
phạm pháp luật trong đợt kiểm tra, mọi tồn tại đều có biện pháp xử lý khắc phục ngay. 
Duy trì việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực 
phẩm, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ.  

3.3  Tài chính 

- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả 
năng sinh lợi mang lại hiệu quả tốt nhất. Thực hiện tốt chức năng quản lý tài chính, tăng 
cường kiểm soát nội bộ. 

- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện công tác tài chính bằng phần mềm kế toán -tài 
chính; phần mềm order; thực hiện hóa đơn điện tử trong kinh doanh.  Cân đối nguồn thu 
chi để đảm bảo tài chính cho hoạt động kinh doanh.  

- Có kế hoạch, giải pháp kiên quyết tập trung thu hồi công nợ có kết quả.      

- Tiếp tục chăm lo tốt chính sách cho người lao động về chế độ lương, thưởng và 
các chế độ khác, đảm bảo theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế tình hình 
của Công ty.  

  

PHẦN 4: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TÌNH HÌNH 
QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) 
Công ty CP Thương mại Phú Nhuận báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 
2021 và phương hướng hoạt động của năm 2022 như sau: 

1. Hoạt động của HĐQT năm 2021 

Năm 2021, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 tác động trực tiếp đến ngành kinh doanh chủ lực của Công ty là dịch vụ ăn 
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uống, tiệc cưới. Thực hiện chỉ thị của Ủy ban nhân dân Tp.HCM Công ty phải đóng cửa 
tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ và Nhà hàng Tiệc cưới 
Hội nghị Phú Nhuận từ tháng 5 đến hết tháng 10/2021. Trước tình hình đó HĐQT đã thực 
hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của năm 2021 và phối hợp cùng với Ban điều hành 
tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo sự ổn định trong hoạt động, cố gắng hoàn 
thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đề ra. 

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021: 
                                                                                                    (Đvt: triệu đồng) 

Chỉ tiêu 
Năm 2021 

Kế hoạch Thực hiện   Tỷ lệ (%) 

Doanh thu  105.594 103.007 98% 

Lợi nhuận trước thuế  9.157 14.820 162% 
 

Trong năm 2021, Ban điều hành và Tổ xử lý nợ đã tích cực đẩy mạnh công tác thu 
hồi nợ khó đòi và đạt kết quả tốt. 

1.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành: 
- Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực 

hiện các Nghị quyết mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Linh hoạt trong điều hành theo tình hình 
thực tế, luôn nâng cao công tác quản trị rủi ro; luôn tạo điều kiện và tham gia đóng góp ý 

kiến để hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý Công ty đạt hiệu quả. 
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động kinh doanh 

hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề vượt quá thẩm 
quyền phát sinh. 

- Công tác công bố thông tin được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. 
1.3. Thù lao, công tác phí của Hội đồng quản trị: 

 

STT Họ và tên Số tiền (đồng) Ghi chú 

1 Hoàng Tâm Hòa 25.000.000 Thôi tham gia từ 17/5/2021 

2 Bùi Tuấn Ngọc 62.000.000 Bầu làm Chủ tịch từ 17/5/2021 

3 Trần Xuân Ánh 40.000.000  

4 Bùi Minh Tuấn 40.000.000  

5 Nguyễn Hữu Thắng 15.000.000 Thôi tham gia từ 17/5/2021 

6 Lê Văn Hùng 25.000.000 Tham gia từ 17/5/2021 

7 Huỳnh Thị Phương Linh 25.000.000 Tham gia từ 17/5/2021 
 

1.4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có  
2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 
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Tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tùy vào diễn biến 
của tình hình dịch bệnh Covid-19 Hội đồng quản trị sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất – 
kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận để hoạt động phù hợp với tình hình mới. Dự kiến 
doanh thu và lợi nhuận của năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát như sau: 

Chỉ tiêu Đvt Năm 2022 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tr. đ 174.922 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đ 9.660 

Cổ tức % 0% 
 

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY:  
1. Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ 

STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

1 01/BBĐHĐCĐ-2021 17/5/2021 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021 

2 01/NQ- ĐHĐCĐ-2021 17/5/2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 

2. Hội đồng quản trị 
2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 05 thành viên. Ngày 17/5/2021 Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT lý do có 02 
thành viên xin thôi tham gia HĐQT.  

❖ Năm 2021 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp 

 
STT 

Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 
HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự 
họp 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 

1 Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch 29/6/2020 04/04 100%  

2 Trần Xuân Ánh Thành viên 23/5/2019 04/04 100%  

3 Bùi Minh Tuấn Thành viên 26/4/2018 04/04 100%  

4 Lê Văn Hùng Thành viên 17/5/2021 03/03 100% 
Tham gia từ 
17/5/2021 

5 Huỳnh Thị Phương Linh Thành viên 17/5/2021 03/03 100% 
Tham gia từ 
17/5/2021 

2.2. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 
Hội đồng quản trị trong năm 2021 đã ban hành 11 Nghị quyết và 03 quyết định 
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STT 
Số Nghị quyết/ Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT-2021 05/01/2021 Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty 

2 02/NQ-HĐQT-2021 22/01/2021 Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty 

3 03/NQ-HĐQT-2021 02/02/2021 Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty 

4 04/NQ-HĐQT-2021 26/3/2021 
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 
2021 

5 05/NQ-HĐQT-2021 08/4/2021 Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty 

6 06/NQ-HĐQT-2021 08/4/2021 Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty 

7 07/NQ-HĐQT-2021 17/5/2021 
Nghị quyết HĐQT Bầu chủ tịch HĐQT, Bổ nhiệm, 
miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 

8 08/NQ-HĐQT-2021 28/5/2021 Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty 

9 09/NQ-HĐQT-2021 20/10/2021 Nghị quyết chọn Công ty kiểm toán 

10 10/NQ-HĐQT-2021 19/11/2021 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch năm 2021 

11 11/NQ-HĐQT-2021 07/12/2021 Nghị quyết HĐQT quản trị Công ty 

12 01/QĐ-HĐQT-2021 17/5/2021 Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng 

13 02/QĐ-HĐQT-2021 17/5/2021 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 

14 03/QĐ-HĐQT-2021 17/5/2021 
Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm 
KTT 

3.  Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 23/3/2022 
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4. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Cổ phiếu Điều hành 
Không điều 

hành 

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc Chủ tịch 1.937.700  x 

2. Ông Trần Xuân Ánh Thành viên 98.785 x  

3. Ông Bùi Minh Tuấn Thành viên 3.043.237  x 

4. Ông Lê Văn Hùng Thành viên 0  x 

5. Bà Huỳnh Thị Phương Linh Thành viên 1.000 x        

 

 1/ Ông BÙI TUẤN NGỌC – Chủ tịch HĐQT 

Giới tính   : Nam 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc     : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Quá trình công tác 
  

Từ năm Đến năm Chức danh 

1988 1992 Cán bộ tại Xí nghiệp XDCB SEAPRODEX - Bộ Thủy sản 

1992 1993 Cán bộ tại Liên hiệp DVSXTM Tp.Hồ Chí Minh 

1993 1994 Cán bộ tại TT TM LD Việt – Xô Tp.Hồ Chí Minh  

T4/2008 Nay Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Transimex 

2009 Nay Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 
T7/2016 Nay Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn 

T12/2018 Nay Chủ tịch HĐQT Công ty CP SX-TM May Sài Gòn 
 

Chức vụ hiện tại 
 

: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Phú Nhuận 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
- Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Transimex 

- Phó chủ tịch HĐQT tại Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn 

- Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Đầu tư Toàn Việt 
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP SX-TM May Sài Gòn 

- Chủ tịch HĐQT Cty CP In và TM Vina 
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Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty là:  1.937.700 cổ phần 

Trong đó: 
- Cá nhân sở hữu : Không 

- Đại diện sở hữu : 1.937.700 cổ phần, chiếm 25,53% vốn điều lệ (Đại diện cho Cty 

TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, Công ty CP DV Văn 

hóa Việt) 
Số cổ phần của những người có liên quan    :      Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 :  Không 
 

 

2/ Ông TRẦN XUÂN ÁNH – Thành viên HĐQT 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc     : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kế toán, Thạc sĩ quản trị 
kinh doanh 

 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

02/1988 11/1991 
Đi nghĩa vụ quân sự tại BTL bảo vệ lăng Chủ Tịch Hố 
Chí Minh. Chức vụ trung sĩ. 

1992 1994 
Làm việc tại Hội trường Thống Nhất,  Tp. Hồ Chí Minh. 

Chức vụ: Nhân viên. 

1995 2005 
Làm việc tại khách sạn Equatorial,  Tp. Hồ Chí Minh. 
Chức vụ: Giám sát. 

2006 02/05/2018 
Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, 
Tp. Hồ Chí Minh. Chức vụ: Kế toán trưởng. 

03/05/2018 02/08/2018 
Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, 
Tp. Hồ Chí Minh. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc. 

03/08/2018 31/12/2018 
Làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, 
Tp. Hồ Chí Minh. Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc. 

01/01/2019 Nay TGĐ Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận 
 

Chức vụ hiện tại  
  

:Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương 
mại Phú Nhuận 
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 3/ Ông BÙI MINH TUẤN – Thành viên HĐQT  
Giới tính   : Nam 

Quốc tịch  : Australia. 

Dân tộc     : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng. 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

2002 2013 Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Đất Mới 
2007 Nay Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Vina  

04/2018 Nay Thành viên HĐQT Cty CP TM Phú Nhuận 

Chức vụ hiện tại  : Thành viên HĐQT Công ty CP TM Phú Nhuận 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
- Giám đốc tại Cty CP Đầu tư Vina. 

- Thành viên HĐQT Cty CP Transimex. 
- Thành viên HĐQT Cty CP Dịch vụ Bến Thành. 

- Thành viên HĐQT Cty CP XNK và ĐT Chợ Lớn. 

- Thành viên HĐQT Cty CP In và TM Vina. 

 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Lộc – Bến Thành 

- Thành viên HĐQT Công ty CP Vinaprint 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty là: 98.785 cổ phần 

Trong đó: 
- Cá nhân sở hữu :  98.785 cổ  phần, chiếm   1,097% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu : Không 

 Số cổ phần của những người có liên quan   : Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 : Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                           : Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công ty: Không 
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Số cổ phần hiện đang nắm giữ là : 3.043.237 cổ phần 

Trong đó: 
- Cá nhân sở hữu :    Không 

- Đại diện sở hữu : 3.043.237 cổ phần, chiếm 33,81% vốn điều lệ 
(Đại diện cho Cty CP Đầu tư Vina, Cty CP Đầu 
tư New ASia ) 

Số cổ phần của những người có liên quan     : Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                             : Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                   : Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành   : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công ty : Không  
 

 

 4/ Ông LÊ VĂN HÙNG – Thành viên HĐQT  
Giới tính   : Nam 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc    : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

2009 2010 Phụ trách kế toán ICD- Transimex 

2010 2018 Kế toán trưởng Công ty CP Transimex 

2018 Nay Giám đốc tài chính Công ty CP Transimex 

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT Công ty CPTM Phú Nhuận 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành 

- Thành viên BKS Công ty CP XNK và Đầu tư Chợ Lớn 

- Thành viên BKS Công ty VinaFreight 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là: 0 cổ phần 

Trong đó: 
- Cá nhân sở hữu : Không 

- Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần của những người có liên quan    :      Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 
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Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công ty :  Không 

 

 5/ Bà HUỲNH THỊ PHƯƠNG LINH – Thành viên HĐQT  
Giới tính   : Nữ 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc    : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh toán, Thạc sĩ quản trị kinh 
doanh 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

11/2008 4/2018 Kế toán Công ty CP Thương mại Phú Nhuận 

5/2018 5/2021 Kế toán trưởng Công ty CP Thương mại Phú Nhuận 

6/2021 Nay Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Phú Nhuận 

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty CPTM Phú Nhuận 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Trưởng BKS Công ty CP VinaPrint 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là: 1.000 cổ phần 

Trong đó: 
- Cá nhân sở hữu : 1.000 cổ phần 

- Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần của những người có liên quan    :      Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công ty :  Không 
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5. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ Cổ phiếu Ghi chú 

1. Bà Nguyễn Hoài Phương Trưởng BKS 0  

2. Ông Nguyễn Hữu Toàn Thành viên 0  

3. Bà Nguyễn Thị Thái Nhi Thành viên 0  

    

 

 1/ Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG  - Trưởng BKS  

Giới tính    : Nữ 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc      : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân chuyên ngành kế toán-kiểm toán 

Quá trình công tác  

 

 

Từ năm Đến năm Chức danh 

02/2008 05/2008 Thực tập sinh Cty TNHH Kiểm toán Tâm Việt 
08/2008 08/2010 Trợ lý kiểm toán Cty TNHH Kiểm toán Tâm Việt. 
09/2010 01/2011 Kiểm toán viên Cty TNHH Tư vấn kiểm toán S&S. 
02/2011 07/2014 Nhân viên bán hàng (tình nguyện viên) Get In Touch Group 

(Hà Lan) 

9/2014 01/2016 Kế toán tổng hợp Cty TNHH Saigon Sports Club 

02/2016 Nay Chuyên viên kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Bến Thành –
TNHH MTV. 

04/2018 Nay Thành viên BKS Cty CP TM Phú Nhuận 
 

Chức vụ hiện nay  
 

: 
 

Trưởng Ban kiểm soát 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: Không  

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu : Không 

- Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần của những người có liên quan     : Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  : Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                             : Không 
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Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công ty : Không 

 

 

 2/ Bà NGUYỄN THỊ THÁI NHI  - Thành viên BKS 

Giới tính    : Nữ 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc      : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân luật kinh tế 

 

Quá trình công tác        

Từ năm Đến năm Chức danh 

11/2017 4/2018 
Nhân viên hành chính-pháp chế Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Hạ Tầng 620 

6/2018 Nay Chuyên viên pháp chế Công ty CP Transimex 

Chức vụ hiện nay   :   Thành viên Ban kiểm soát  

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

           - Thành viên BKS – Công ty CP VinaPrint 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: 0 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu : Không  

- Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần của những người có liên quan     :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                             :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công ty :  Không 

  

 3/ Ông NGUYỄN HỮU TOÀN – Thành viên BKS 

Giới tính : Nam 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác   
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Từ năm Đến năm Chức danh 

01/2002 01/2008 Chuyên viên cục thuế Bình Dương 

02/2008 11/2011 Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Công nghiệp Đồng An 

4/2016 9/2020 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV TT Phân phối Transimex 

01/2020 nay Kế toán trưởng Công ty CP Logistics Vĩnh Lộc 
 

Chức vụ hiện tại 
 

 : 
 

Thành viên Ban kiểm soát Cty CP TM Phú Nhuận 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là:  cổ phần 

Trong đó: 
   -  Cá nhân sở hữu : Không 

   -  Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần của những người có liên quan    : Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 : Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            : Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công ty: Không 

                               TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Tuấn Ngọc 
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PHẦN 5: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY NĂM 2021 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

1. Nhân sự Ban kiểm soát: 
- Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận có 03 thành 

viên, được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu tại Đại hội thường niên ngày 17 tháng 5 năm 
2021, nhiệm kỳ 2018 - 2022. 

- Nhân sự Ban Kiểm soát năm 2021, gồm: 
+   Bà Nguyễn Hoài Phương  - Trưởng ban kiểm soát. 
+   Ông Nguyễn Hữu Toàn   - Thành viên. 

+   Bà Nguyễn Thị Thái Nhi - Thành viên. 

+   Bà Nguyễn Ngọc Liên Khương- Thành viên (Miễn nhiệm ngày 17/05/2021) 
+   Ông Mai Thế Trung  - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 17/05/2021) 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để tiếp cận, nắm 

bắt và ghi nhận kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 
- Sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức họp để bầu Trưởng 

Ban kiểm soát, phân công công việc cho các thành viên, thực hiện công tác kiểm soát. 
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. 
3. Các nội dung công tác kiểm soát chủ yếu mà Ban kiểm soát đã thực hiện gồm: 

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.  

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết 
quả hoạt động sản xuất của Công ty năm 2021. 

- Thảo luận và kiến nghị HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán BCTC riêng, hợp nhất năm 2021 của Công ty trên cơ sở danh sách công ty kiểm 
toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. 

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của 
HĐQT, Tổng giám đốc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội 
bộ của Công ty. 

- Theo dõi việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật về yêu 
cầu công bố thông tin đối với công ty niêm yết. 

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 
4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành: 

Ban kiểm soát có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, cụ thể: 
- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham 

gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp. 
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- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ Công ty. 
II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Nhân sự Hội đồng quản trị: 
- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ Phần Thương mại Phú Nhuận có 05 

thành viên, được Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu tại Đại hội thường niên ngày 17 tháng 5 
năm 2021, nhiệm kỳ 2018 - 2022. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, gồm: 
+   Ông Bùi Tuấn Ngọc   - Chủ tịch. 
+   Ông Lê Văn Hùng  - Thành viên. 

+   Bà Huỳnh Thị Phương Linh - Thành viên. 

+   Ông Bùi Minh Tuấn   - Thành viên. 

+   Ông Trần Xuân Ánh  - Thành viên. 

+   Ông Hoàng Tâm Hòa  - Chủ tịch (Miễn nhiệm ngày 17/05/2021) 

+   Ông Nguyễn Hữu Thắng - Thành viên (Miễn nhiệm ngày 17/05/2021) 
2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, quy 
chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 
cuộc họp trực tiếp và 04 lần trưng cầu ý kiến bằng văn bản, và đã ban hành 11 Nghị 
quyết, 03 quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty ban hành tuân thủ 
theo đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp. (Chi tiết các Nghị quyết, 
Quyết định của Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị 
Công ty năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty). 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định 
pháp luật và Điều lệ Công ty. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng HĐQT đã 
chỉ đạo và cùng Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao. 

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành: 
- Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến toàn 

bộ nền kinh tế, song HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những chiến lược, chính 
sách hợp lý để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các 
Quyết định và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp. 

- Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh 
của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2021 thông qua. 
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III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BCTC RIÊNG VÀ BCTC HỢP NHẤT NĂM 2021: 
Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính 

hợp nhất năm 2021. Theo ý kiến của Ban kiểm soát, BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 
2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt 
Nam đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy 
định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các 
quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hiện hành. 

(Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 
kiểm toán năm 2021 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty). 

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2021 như sau: 
                                                                                                            Đvt: triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU CHÍNH KH 2021 TH 2021 TH2021/KH2021 

 Công ty Mẹ    

1 Doanh thu thuần 105.594 103.007 98% 

2 Lợi nhuận trước thuế 9.157 14.820 162% 

 Hợp nhất Công ty     

1 Doanh thu thuần 105.594 103.007 98% 

2 Lợi nhuận trước thuế 9.157 8.794 96% 

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty chưa đạt kế hoạch. Cụ thể: doanh thu bán 
hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 103.007 triệu đồng 
(hoàn thành 98% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) là 8.794 triệu đồng (hoàn 
thành 96% kế hoạch). 

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính: 
Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2021, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Tại ngày 
31/12/2021 

Tại ngày 
1/1/2021 

A KHẢ NĂNG THANH TOÁN       

1 
Khả năng thanh toán nhanh  
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 
hạn 

Lần 0,67  0,64  

2 
Khả năng thanh toán hiện hành 
(Tài sản ngắn hạn /Nợ ngắn hạn) Lần 0,93 0,83 



     CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 

 

Báo cáo thường niên năm 2021 Trang 28 
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Tại ngày 
31/12/2021 

Tại ngày 
1/1/2021 

B CƠ CẤU TÀI SẢN, NGUỒN VỐN       

1 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 34,77% 28,09% 

2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 65,23% 71,91% 

3 Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 48,90% 58,35% 

4 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 51,10% 41,65% 

C HỆ SỐ NỢ       

1 Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 95,68% 140,08% 

2 Khoản phải thu khách hàng/Tài sản ngắn hạn % 21,92% 34,41% 

D CHỈ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG       

1 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 6,93% 1,49% 

2 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 8,54% 1,00% 

3 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 13,55% 3,57% 

Nhận xét: 
Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính của Công ty đang dần 

chuyển hướng khả quan. Theo đó: 
- Khả năng thanh toán của Công ty ở mức độ ổn định, thể hiện qua chỉ số thanh toán 

nhanh là 0,67 và chỉ số thanh toán hiện hành là 0,93. Điều này cho thấy khả năng thanh 
toán các khoản nợ đến hạn của Công ty được cải thiện. 

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty có nhiều thay đổi tại thời điểm 31/12/2021. 
Cụ thể: trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 34,77% tổng tài sản, tăng 6,68% so 
với cùng kỳ năm 2020 (trong đó, tỷ trọng các khoản nợ phải thu ngắn hạn là 21,92%). 
Các khoản nợ phải trả chiếm 48,9% tổng nguồn vốn, giảm 9,45% so với năm 2020. 

- Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động và đầu tư trong năm 2021 của Công ty 
được cải thiện, đặc biệt tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,55% - tăng 
10% so với cùng kỳ năm 2020. 
IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 
1. Tập trung và thúc đẩy nhanh để hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan đến các bất 

động sản công ty đang thuê của Nhà nước, trong đó có việc hoàn thiện ký kết Phụ lục hợp 
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đồng gia hạn thời hạn thuê đối với khu đất tại địa chỉ 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo hoạt động kinh doanh được liên 
tục.   

2. Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể đối 
với từng khoản nợ. Tổ xử lý nợ cần có phương án và kế hoạch chi tiết để làm việc với 
văn phòng Luật sư đối với khoản nợ khó đòi của Công ty Minh Lâm;  

3. Thực hiện biên bản xác nhận đối chiếu công nợ định kỳ 06 tháng một lần đối với 
các khoản nợ phải thu khó đòi nhằm đảm bảo tính pháp lý cho hồ sơ và đảm bảo xác lập 
lại thời hiệu khởi kiện phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Rà soát, sắp xếp nhân sự, lao động tại văn phòng Công ty và các đơn vị kinh doanh 
phù hợp với quy mô và phù hợp nhân lực, đảm bảo yêu cầu công việc và hiệu quả kinh 
doanh tại từng đơn vị để thích ứng khi có cơ hội kinh doanh; tăng cường công tác quản trị 
tại các đơn vị kinh doanh. 

5. Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty và các đơn vị kinh 
doanh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chủ động được trong điều hành sản xuất 
kinh doanh, tạo hiệu quả. 
      TM. BAN KIỂM SOÁT 

    TRƯỞNG BAN 

                                                                     
                                                            Nguyễn Thị Thoa  
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CONG TY  C6 PHAN THITONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
B| a chi: 314-316-318 Phan Blnh Phung, Phu-frng 1, Qu^ n Phu Nhuan, Thanh pho Ho Chi Minh, Viat Nam

BAO CAO CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tong Giam doc C6ng ty Co phan Thircmg mai Phu Nhu^ n (dir̂ i day gpi tt la "C6ng ty") d^  trinh bao cao
n^ y cung v^ i cac bao cao tai chinh hop nhat dinh k6m da du-pc kiem toan cua C6ng ty va cdng ty con (du-^ i
day cung v^ i C6ng ty gpi chung la "T$ p doan") chp nam tai chinh kat thuc ngay 31 thang 12 nam 2021.

THANH VIEN HOI DONG QUAN TRj , BAN Kl^ M SOAT VA BAN TONG GIAM DOC

Banh sach cac thanh vin HOi dong quan tri trong nam va vao ngay lap bap cap nay cua C6ng ty bac gdm:

T^nChifc vu

Ong Bui Tuan NgpcChutj ch (be nhi^ m ngay 17/05/2021)
mm         Ong Hpang Tarn H6aChu tj ch (min nhiam ngay 17/05/2021)^
U    Ong La Van HungThanh vian (b6 nhiam ngay 17/05/2021)' ^
rm         Ba Huynh Thj  Phipo-ng LinhThanh vian (b6 nhiam ngay 17/05/2021))W

Ong Nguyin Hu-u Th^ ngThanh vian (mien nhiam ngay 17/05/2021)TN
J          Ong Bui Minh TueinThanh vian^ k

Ong Tran Xuan AnhThanh vianfl

Danh sach cac thanh vian Ban Kiem scat trcng nam va vac ngay lap bac cac nay cua C6ng ty bac gom:• •>

nTanChi^ c vu

n
Ba Nguyan Hoai Phu> cngTru-cng ban

OOng Nguyin HCpu ToanThanh vian (bo nhiam ngay 17/05/2021)
Ba Nguyan Thj  Thai NhiThanh vian (bo nhiam ngay 17/05/2021)

nBa Nguyan Ngpc Lian Khu-cngThanh vian (mian nhiam ngay 17/05/2021)
Ong Mai Th TrungThanh vian (miin nhiam ngay 17/05/2021)^

Danh sach cac thanh vian Ban Tong Giam doc cua C6ng ty trong nSm va vao ngay lap bao cao nay bao gom:   Ci
cc

TanChirc vu] \ J

Ong Tr̂ n Xuan AnhTong Giam d6ĉ
UBa Nguyan Thj  Ngpc DungPh6 T6ng Giam doe' i^
_ Ba Huynh Thj  Phirong LinhPh6 Tong Giam doe (b6 nhiam ngay 17/05/2021)
^ Ba Nguyan Ngpc Lian KhirongPh6 Tong Giam ddc (bo nhi^ m ngay 17/05/2021)
l_ Ong NhCr Binh TuyenPh6 Tong Giam doe (miin nhiam tCr ngay 15/05/2021)

_ -KlM TOAN VIEN

Bao cao tai chinh hp-p nhat kam theo cua Tap doan cho nam tai chfnh kt thuc ngay 31 thang 12 nam 2021
Udu-pc kiem toan boi Cdng ty TNHH Kiem toan & Tip Van RSM Vi$ t Nam, thanh vian RSM Quoc t.

n
(Xem tiSp trang sau)

n
n



fj ^ ^ fXuan Anh
long Giam ddc

| -J TP. H6 Chi Minh, ngiiy 15 tĥ ng 03 nSm 2022
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nBan Tong Giam d6c C6ng ty cdng b6 rang, bao cao tai chinh hpp nhat kam theo phan anh trung thpc va hpp
iy, tran cac khia canh trQng y^ u, tinh hinh tai chinh hpp nhat cua Tap doan vao ngay 31 thang 12 nam 2021,

_ kat qua hoat d6ng kinh doanh hpp nhat va tinh hinh liru chuyen ti4n ta hpp nhat cua nam tai chinh kat thuc
*^ cung ngay, phu hpp vPi cac Chuan mpc ke toan Viat Nam, Ch d$  ki toan doanh nghiap Viat Nam va cac

quy dj nh hi^ n hanh c6 lian quan tai Viat Nam.

n cho Ban Tong Giam

fl
?
fl

mmCONG B6 BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT

^ Ban Tong Giam doc xac nhan rang Tap doan da tuan thu cac ŷ u cau nau tran khi lap bao cao tai chfnh hpp
nhat.

Ban Tong Giam doc C6ng ty chj u trdch nhiam dam bao rang cac s6 sach ke toan dirpc ghi chap phii hpp va
| ^ liru giCr day du de phan anh mot each hpp ly tinh hinh tai chinh hpp nhat cua Tap doan tai bat ky thai diem

nao va bao cao tai chinh hpp nhat dirpc lap tuan thu cac Chuan mpc k^  toan va Che dO ke toan doanh nghiap
r̂ Viat Nam cung nhir cac quy dj nh hi^ n hanh khac ve ke toan tai Vit Nam. Ban Tong Giam doc cung chj u trach

nhiem dam bao an toan tai san cua Tap doan va thpc hi^ n nhCrng bian phap thich hpp de ng^ n chan va phat
pihi$ n cac hanh vi gian Ian va vi pham khac.

CONG TY  C6 PHAN THl̂ QNG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
^ Bj a chi: 314-316-318 Phan Dinh Ph' ung, Phu^ ^ ng 1, Qu^ n PhCi Nhû n, Thanh pho H6 Chi Minh, Viat Nam

BAO CAO COA BAN T6NG GIAM D6C (TlP THEO)

^ ^ TRACH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC

• " • Ban Tong Giam doc C6ng ty c6 trach nhim I^ p bao cao tai chinh hpp nhat hang nSm phan anh mat each
ntrung thpc va hpp ly tinh hinh tai chfnh hpp nhat cung nhir ket qua hoat dong kinh doanh hpp nhat va tinh

hinh liru chuyen ti^ n ta hpp nhat cua Tap doan trong nam. Trong viec lap bao cao tai chinh hpp nhat n^ y, Ban
-.Tong Gî m d6c d^ pe yeu cau phai:

_ • Lpa chpn ĉ c chinh Scich ke to^ in thich hpp v̂  ^ p dyng Ccic chinh sch d6 mOt Ccich nhat qû n;
^ • Btra ra cc xet do^ n v^  î ^ c tinh mpt c^ ch hpp ly v& than trpng;

• Nu r6 Chuan mpc ke to^ n eip dung cho T^ p doan cd dLfpc tû n thu hay khdng, c6 nh^ ng ^ p dyng sai
Olech trpng yeu can dirpc cPng bo va gial thich trong b^ o ĉ o t^ i chinh hpp nhat hay khong;

• Lp bao cao tai chinh hpp nhat tran cp sp hoat ddng lien tyc tn>  trpd^ ng hpp khong the gia dj nh rang Tap
fldoan se tiep tyc hoat ddng lien tyc; va

• Thiet ke va duy trl ha thong kiem soat n^ i b6 m6t each h&u hi$ u cho myc dich lap va trlnh bay bao cao tai
Ochinh h9"P nĥ t h9P ' y nham han che sai s6t va gian Ian.
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BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP

Kinh gin:     Cac co dong
Cac thanh vien Hoi ddng Quan tri
Cac thanh vien Ban Tdng Giam ddc

PIcOngty cO phAnthucng mai phO nhuan

p| Bao cao kiim toan vi bao cSo tai chinh hgp nhit

r-tChung tdi da kiem toSn bSo cSo tSi chinh hgp nhat kern theo cua Cdng ty Co phan Thiro-ng mai Phu Nhuan
1 ^ (dirdi day ggi tSt IS "Cdng ty") vS cdng ty con (cung vdi Cdng ty dirdi dSy goi chung IS "TSp doan"), dirge lap
mmngay ngSy 15 thSng 03 nSm 2022 tir trang 05 din trang 39, bao gom Bang cSn ddi ki toan̂ hgp nhat tai ngay
**31 thSng 12 nSm 2021, Bao cSo kit qua hoat ddng kinh doanh hgp nhSt, Bao cao liru chuyen tiin td hgp nhSt
-— cho nam tSi chinh kit thuc cung ngSy vS Ban thuyit minh bao cao tai chinh hgp nhSt.

_ _ Trach nhiem cua Ban Tdng Giam ddc

Ban Tong GiSm ddc Cdng ty chj u trSch nhiim vi viec ISp vS trinh bSy trung thgc hgp ly bSo cSo tSi chinh hgp
Ij nhSt cua TSp doan theo Chuan mgc ki toan, Chi dd ki toSn doanh nghiep Vidt Nam va cac quy dj nh phap ly

cd lidn^ quan din vide ISp vS trinh bSy bSo cSo tSi chinh hgp nhat vS chj u trach nhiem vi kiim soSt ndi bd mS
PIBan Tong Giam doc xac dj nh IS can thiit di dam bao cho vide ISp va trinh bSy bSo cao tSi chinh hgp nhSt

khdng cd sai sdt trong yiu do gian ISn hoSc nham ISn.

n
Trach nhiem cua Kiem toan vien

TrSch nhidm cua chung tdi IS dira ra y kiin vi bSo cao tSi chinh hgp nhit dga trdn kit qua cudc kiim toan.
P| Chung tdi dS tiin hanh kiim toan theo cSc Chuan mgc kiim toSn Vidt Nam. Cac chuan mgc nSy ydu cau

chung tdi phai tuSn thu chuan mgc va cac quy dj nh vi dao dire nghi nghidp, ISp ke hoach vS thgc hidn cudc
p| kiim toan di dat dirge sg dam bao hgp ly ve vide lieu bao cSo tSi chinh hgp nhSt cua TSp doan cd cdn sai

sdt trong yiu hay khdng.

Cdng vide kiim toan bao gom thgc hien cSc thu tuc nhSm thu thap cSc bSng chirng kiim toSn vi cac sd lidu
pj vS thuyit minh trdn bSo cSo tSi chinh hgp nhat. Cac thu tuc kiim toSn dirge Iga chgn dga tren xet doSn cua
*kiim toan vidn, bao gdm danh gia rui ro cd sai sdt trong yiu trong bao cSo tSi chinh hgp nhat do gian ISn hoSc
nnhSm ISn. Khi thgc hien danh gia cac rui ro nSy, kiem toSn vidn dS xem xet kiim soSt ndi bd cua TSp doan

lien quan din vide ISp va trinh bay bao cSo tSi chinh hgp nhat trung thgc, hgp ly nhSm thiit ki cac thu tyc
.— kiem toSn phu hgp vdi tinh hinh thgc ti, tuy nhidn khdng nhSm muc dich dira ra < / kiin vi hidu qua cua kiem
*soSt ndi bd cua TSp doSn. Cdng vide kiim toan cung bao gdm danh giS tinh thich hgp cua cac chinh sSch ki
_     toSn dirge Sp dung va tinh hgp ly cua cac irdc tinh ki toan cua Ban Tong GiSm ddc cung nhir dSnh gia vide
*Itrinh bSy tong the bao cao tSi chinh hgp nhat.

PIChung tdi tin tird-ng ring cac bSng chgng kiem toan mS chung tdi da thu thSp dirge IS day du vS thich hgp di
lam co sd cho y kiin kiim toSn cua chiing tSi.

n
piTHE POWER OF  BEING UNDERSTOOD

AUDIT |  TAX |  CONSULTING

RSM Vietnam is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an^ ^ independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a seperate legal entity in any j urisdiction.3
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Nguyen Thj  Bich Thao
Kiim toan vien
Giay chu> ng nhan dang ky hanh nghe kiem toan so:
4341-2019-026-1

Pho Tong Giam ddc
Giay chipng nhan dang ky hanh nghe kiem toan so:
0172-2018-026-1

Cong ty TNHH Kim toan & Tu>  vin RSM Viet Nam
TP. H6 Chi Minh, ngay 15 thng 03 nam 2022

Theo y kien chung toi, bao cao tai chinh hgp nhat dinh k^ m da phan anh trung thgc va hgp ly tr^ n cac khia
canh trpng yeu tinh hinh tai chinh hgp nhat cua Cdng ty Co phan Thtrgng mai Phu Nhuan va cong ty con vao
ngay 31 thang 12 nam 2021 cung nhu- ket qua hoat ddng kinh doanh hgp nhat va tinh hinh l^ u chuyen tiin te
hgp nhat cua nam tai chinh kat thuc cung ngay, phu hgp v6"i Chuan mgc ka toan Vi^ t Nam, Cha do ke toan
doanh nghiap Viet Nam ban hanh theo Thdng tu>  so 200/2014/TT- BTC ngay 22 thang 12 nam 2014, Th6ng
tu- so 53/2016/TT- BTC ngay 21 thang 03 nam 2016 va hu' d' ng din phu> ang phap lap va trinh bay bao cao tai
chinh hgp nhat ban hanh theo Thdng tu>  s6 202/2014/TT- BTC ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B6 Tai chinh
va cac quy dinh phap ly co lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh hgp nhat.

Y  Men cua kiem toan vien

BAO CAO KlM TOAN DOC LAP (TlP THEO)

RSM
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n



C^ c thuySt minh dinh km la m$ t fad phan khdng tech roi cua b^ o c^ o tei chinh h< ? p nhit

(Xem tiSp trang sau)

135.497.272.067

575.290.362
3.191.260.184
3.766.550.546

9.520.236.529
9.520.236.529

(4.164.258.264)
5.891.437.957
1.727.179.693

(34.452.828.495)
116.873.983.009
82.421.154.514
82.421.154.514

97.435.121.282

789.538.996
2.555.321.933

798.559.694
4.143.420.623

(2.321.133.155)
11.185.416.025
8.864.282.870

(96.260.475.885)
2.956.257.943

85.177.422.464
13.096.949.286
4.970.153.808

7.000.000.000
7.000.000.000

13.084.293.484
13.084.293.484

38.062.150.785

01/01/2021
Tai ngay

126.959.720.228

575.290.362
1.303.040.894
1.878.331.256

880.254.545
880.254.545

(4.339.243.428)
5.891.437.957
1.552.194.529

(38.135.272.550)
116.643.956.009
78.508.683.459
78.508.683.459

82.819.463.789

734.785.588
2.507.563.275

506.959.562
3.749.308.425

-

12.487.648.122
12.487.648.122

(88.862.785.237)
2.569.864.064

83.568.761.482
9.673.661.292
6.949.501.601

-

20.953.798.291
20.953.798.291

44.140.256.439

31/12/2021
Tai ngay

4.9

4.8

4.7

4.12
4.12
4.9

4.6

4.5
4.4
4.3
4.2

4.1

TM

270

262
261
260

242
240

232
231
230

223
222
221
220

200

153
152
151
150

149
141
140

137
136
132
131
130

123
120

111
110

100

Masd

T6NG CONG TAl SAN (270 =  100 + 200)

2. Tai san thue thu nhap hon I^ i
1. Chi phi tra trade dai h^ n
IV. Tai san dai han khac

1. Chi phi xay dyng ca ban dd dang
III. Tai san do>  dang dai han

Gia trj  hao m6n IQy ki
Nguy^ n gia

II. Bit dong san dlu tu>

Gia tri hao m6n IQy k^
Nguyen gia

1. Tai san co dj nh hCru hlnh
I. Tai san c6 dj nh

B. TAI SAN DAI HAN

3. Thu va cac khoan khdc phai thu Nha nadc
2. Thue GTGT dayc khau trd
1. Chi phf tra trade ngin hgn
V. Tai san ngn h^ n khac

2. Dy phdng giam gia hang ton kho
1. H^ ng ton kho
IV. Hang tdn kho

4. Dy phong phai thu nĝ n han kh6 ddi
3. Phai thu ngln h^ n kh^ c
2. Tra trade cho ngirb-i b^ n ngin ĥ n
1. Phai thu ngSn hgn cua khdch hang
III. Cac khoan phai thu ngln h? n

1. B̂ u ta n^ m gid den ngay ddo hgn
II. Odu tu>  tai chinh ng^ n han

I.Tien

I. Tiln va cac khoan tirong dirang tin

A. TAI SAN NGAN HAN

TAI SAN

Ban vj  tlnh: VND

BANG CAN O6l K TOAN HOP NHAT
Tgi ngay 31/12/2021

Mlu s6 B 01 - DN/HN

CONG TY  C6 PHAN THIK7NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan Dlnh Phung, Phadng 1, Qu$ n Phil Nhuan, Thanh ph6 Ho Chi Minh, Vi^ t Nam



Ccic thuyit minh dinh k^ m la m$ t bQ ph$ n khong tech r&i cua b&o c&o tai chinh h< ? p nhit

Nguyn Ngoc Bao Quyen
Ngî ilfp

Trin Xuan AnhNguyin Ngoc Lien Khircrng
T6ng Giam ddcK toan trû ng
TP. H6 Chi Minh, ng^ y 15 th^ ng 03 nSm 2022

135.497.272.067

43.495.000
43.495.000

(4.597.733.019)
2.523.738.179

(56.393.259.315)
(53.869.521.136)

204.006.065
7.206.775.834

17.450.553.509
90.000.000.000
90.000.000.000
56.394.081.253

56.437.576.253

25.890.850.985
7.367.552.800

45.000.000
33.303.403.785

5.780.000
180.405.500

21.350.745.669
10.854.829.268

60.000.000
3.265.515.938
2.446.420.900

731.271.117
2.490.718.227
4.370.605.410

45.756.292.029

79.059.695.814

01/01/2021
Tai ngay

126.959.720.228

43.495.000
43.495.000

(3.797.869.083)
7.994.907.588

(54.219.521.135)
(46.224.613.547)

204.006.065
7.206.775.834

17.450.553.509
90.000.000.000
90.000.000.000
64.838.852.777

64.882.347.777

12.835.650.985
1.978.378.550

-

14.814.029.535

5.780.000
-

28.840.005.278
8.619.803.616

63.939.394
3.528.106.455

600.469.000
1.017.183.255
1.429.337.768
3.158.718.150

47.263.342.916

62.077.372.451

31/12/2021
Tai ngay

4.17.2

4.17.1

4.16
4.15

4.16
4.15

4.14
4.13
4.12
4.11
4.10

TM

440

431
430

429
421b
421a
421
420
418
412
411a
411
410

400

338
337
336
330

322
321
320
319
318
315
314
313
312
311
310

300

Mas6

T6NG CONG NQUON VON (440 =  300 + 400)

1. Nguon kinh phi
II. Ngudn kinh phi, quy khac

6. Lpi fch c6 ddng khdng kiim soat
LNST chtra phan ph6i ky nay
LNST chu-a phan ph6i IQy k^  den CK tru-dc

5. Lpi nhuan sau thû  chira phan ph6i
4. Quy khac thu$ c v6n chu so hO"u
3. Quy dau tir phat trien
2. Thang dir v6n co phan

Co phieu ph6 thdng c6 quyen bieu quŷ t
1. Von dau tu1 cua chu sd- hQ-u
I. Vdn chu s^  hu> u

D. VON CHO SO H0"U

3. Vay va np thu tai chinh dai han
2. Phai tra dai han khcic
1. Doanh thu chu> a thyc hi^ n d̂ i han
II. Nq>  dai han

10. Quy khen thirang, phOc \ q/\
9. D̂  phdng phai tr^  ngln han
8. Vay va np" thuS tai chlnh ng^ n han
7. Phai tra nĝ n han khac
6. Doanh thu chira thg> c hin nĝ n han
5. Chi phi phai tra nĝ n han
4. Phai tra ngirdi lao ddng
3. Thud va cac khoan phai nOp Nha nirdc
2. Ngirdi mua tra tien trirdc ng^ n han
1. No phai tra ngmbi ban ngln han
I. Np>  ngSn h^ n

c. no phAi trA

nguOn vOn

Dan vj  tlnh: VND

BANG CAN OOl K TOAN H< ^ P NHAT (TlP THEO)
Tai ngay 31/12/2021

Mlu s6 B 01 - DN/HN

CONG TY  CO PHAN TĤ ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chT: 314-316-318 Phan Oinh Phung, Phircrng 1, Qugn Phu Nhuan, Thanh ph6 H6 Chi Minh, ViSt Nam

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

In
n
n
n



C6c thuySt minh dinh k6m la m6t b0 ph$ n khong tech r&i cua bio c6o tei chinh hqnp nhit

Nguyin Ng^ c Bao Quyen
ri lap

TrmXuan AnhNguyn Ngoc Lien Khimng
T6ng Giam ddcK toan trmfrng
TP. H6 CM Minh, ng^ y 15 th^ ng 03 nSm 2022

242

242

(511.585.092)

2.523.738.179

2.012.153.087

(405.490.362)

1.606.662.725

746.647.653

18.636.297

765.283.950

860.015.072

8.622.658.184

30.906.040.348

6.208.265.363

6.208.265.363

343.926.646

46.253.052.321

155.709.007.897

201.962.060.218

880.814.880

202.842.875.098

N̂ m 2020

888

888

799.863.936

7.994.907.588

8.794.771.524

-

8.794.771.524

2.852.992.120

4.038.891

2.857.031.011

5.941.779.404

(2.078.878.880)

23.697.627.075

3.007.579.369

3.124.801.536

255.914.930

30.429.414.205

72.578.012.131

103.007.426.336

-

103.007.426.336

Nam 2021

4.17.4

4.17.4

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

TM

71

70

62

61

60

52

50

40

32

31

30

26

25

23

22

21

20

11

10

02

01

Masd

20. Lai suy giam tr6n co phieu

19. Lai cc ban tr^ n c6 phi^ u

18. Lo"i nhuan sau thu^  cua co d6ng khOng kiem soat

17. L̂ i nhuan sau thu cua cdng ty ma

16. Loi nhuan sau thue thu nh$ p doanh nghi^ p

15. Chi phi thu TNDN hon lai

14. Tong \ < ? \  nhû n k̂  toan tru^ c thue

13. Loinhuankhac

12. Chi phi khac

H.Thunhapkhac

10. L< ? i nhu^ n thu^ n to- hoat dOng kinh doanh

9. Chi phi quan ly doanh nghi^ p

8. Chi phi ban hang

Trong 66, chi phi ISi vay

7. Chi phi tai chinh

6. Doanh thu hoat d$ ng tai chinh

5. L< ^ i nhuan gOp v^  ban hang va cung clip dich vg

4. Gia v6n hang ban

3. Doanh thu thun ve ban hang va cung clip dich vg

2. Ceic khoan giam tn>  doanh thu

1. Doanh thu ban hang va cung cap dj ch vg

CHi TIEU

Ban vj  ttnh: VND

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT
Cho n̂ m tai chinh ket thuc ngay 31 thng 12 n̂ m 2021

n
n
n
n
n

CONG TY  CO PHAN THU' ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chT: 314-316-318 Phan Blnh Phung, Phirfrng 1, Qu$ n Phu Nhugn, Thanh pho H6 Chi Minh, Vi^ t Nam

Mlu s6 B 02 - DN/HN



C^ c thuydt minh dinh k&m /a m$ t b>  ph$ n khdng tech r&i cua bcio c^ o tei chinh hqrp nhit

n

n

(Xem tiSp trang sau)

(339.946.616)
331.625.248

-

22.363.636

(693.935.500)

21.612.676.624
(632.173.545)

3.000.000
(6.208.265.363)

(771.058.974)
(6.543.882.564)

17.275.136.929
6.779.983.418

11.709.936.724
6.208.265.363

(353.988.884)
(12.301.398)

(207.371.366)
4.468.670.284

1.606.662.725

Ndm 2020

17.118.051.495
255.914.930

3.490.568.383

13.511.818.182

(140.250.000)

(3.681.856.216)
(335.500.000)

-

(3.501.643.499)
2.179.819.422

(13.167.293.010)

(3.623.365.252)
9.924.287.677
4.841.838.446
3.007.579.369

(5.036.842.037)
117.222.167

(6.268.598.796)
4.227.706.219

8.794.771.524

N^ m 2021

5.3

5.6

TM

30
27
24

22

21

20
17
16
14
12
11

10
09
08
06
05
04

03
02

01

M^
sd

Lipu chuyen tin thu^ n tip hoat dpng d̂ u tip
5. Tien thu lai cho vay, c6 toe va Ipi nhuan dirpc chia

cua don vj  khac
4. Tien thu hoi cho vay, ban lai cac cdng cy np

cac tai san dai han khac
2. Ti!n thu to thanh iy, nhir^ ng ban TSCB va

cac tai san dai han khac
1. Ti!n chi de mua sim, xay dyng TSCB va
II. LIAJ  CHUY EN TlEN Tl>  HOAT BONG DAU TU1

Lipu chuyen ti!n thuin tip hoat dong kinh doanh
Ti!n chi khac to hoat dOng kinh doanh
Tien thu khac tip hogt dOng kinh doanh
Tien Idi vay da tra
Tang giam chi phi tra trir^ c
phai tra, thu! thu nh$ p doanh nghi^ p phai nOp)
Tang, giam cac khoan phai tra (kh6ng ke lai vay
Tang, giam hang t6n kho
Tng, giam cac khoan phai thu

3. Lp-i nhuan tip ho? t dpng kinh doanh
Chi phi I3i vay
Lai, I6 tu>  ho^ t dOng dau t̂
cac khoan myc tien ta c6 goc ngô i ta
Lai, 16 chanh l^ ch ty gia hoi doai do danh gia lai
Cac khoan dy phdng
Khdu hao TSCB va BBSBT

2. Didu chinh cho cac khoan:
1. Lo> i nhuan trip^ c thud

I. LUTJ  CHUY EN TlEN Tl>  HOAT DONG KINH DOANH
CHlTIEU

Ban vj  ttnh: VND

bAo cAo lu> u chuyEn tiEn te Hap nhAt
(Theo phuxmg phap gian tiep)

Cho nSm tai chlnh ket thiic ngay 31 thang 12 nm 2021

Mill sd B 03 - DN/HN

CONG TY  CO PHAN THU' aNG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bia chl: 314-316-318 Phan Blnh Phung, Phû ^ ng 1, Qu^ n Phu Nhuan, Thanh pho Ho Chf Minh, Vi^ t Nam



Ĉ c thuySt minh dinh kern lî  mgt bQ ph$ n khong tech r&i cua bao c^ o tei chinh hyp nhit

n

n

D

Nguy^ n Ngoc Bao Quyen
Ngipo-i lap

Nguyln Ngpc Lien Khipcmg
K toan tru-o-ng

TP. H6 CM Minh, ngiiy 15 th^ ng 03 nSm 2022

13.084.293.484

78.264

19.956.810.614
(6.872.595.394)

(28.145.325.402)
(123.657.082.329)

95.511.756.927

Nim 2020

20.953.798.291

(750.081)

13.084.293.484
7.870.254.888

(5.565.940.391)
(78.049.711.841)
72.483.771.450

Nim 2021

4.1

6.2
6.1

TM

70

61

60
50

40
34
33

sd
Ma

(70 =  50 + 60 + 61)
k        /

TlEN VA T1^ ONG DU' ONG TlEN CUOl NAM
ngo^ i t^
Anh hu-ang cua thay doi ty gi^  h6i doi quy doi
Tien v^  tirang daang tien < J au n̂ m
LLPU CHUY EN TlEN THUAN TRONG NAM

Lipu chuyln tin thu^ n tip hoat dpng t^ i chinh
2. Tien tra na goc vay
1. Ti^ n thu t^  < J i vay
III. L1̂ U CHUY EN TlEN TU" HOAT DONG TAl CHINH

CHl TIEU

Dan vi tlnh: VND

bAo cAo uni chuyEn tiEn te hop nhAt
(Theo phwcrng phap gten tiep)

Cho n3m t&i chinh k^  thuc ngy 31 thng 12 nSm 2021

Mlu so B 03 - DN/HN

CONG TY  CO PHAN THLPONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Pj a ch? : 314-316-318 Phan Pinh Phung, Phirfrng 1, QuSn Phu Nhuan, Thanh pho H6 Chi Minh, Vifet Nam

n
n
n
n



k100,0

24,4
19,3

25,7

30,6

(%)
Tyld

90.000.000.000

21.968.000.000
17.369.000.000

23.123.000.000

27.540.000.000

(VND)
Gia tri

100,0

24,2
19,3

25,9

30,6

(%)
Tyld

90.000.000.000

21.745.800.000
17.369.000.000

23.345.200.000

27.540.000.000

(VND)
Gia tri

Vidt Nam

Vidt Nam

Vidt Nam
Vidt Nam

Cpng

Cdc co ddng khdc
Toan Vidt
Cdng ty Cl phan Bau tir
New Asia
Cdng ty Co Phan Bau ty
TNHH MTV
Tong Cdng ty Ben Thanh -

C6ng ty c6 dau tip vao C6ng ty con nhu- dipcc trinh bay tai myc 1.7 du> di day (cung vdi C6ng ty dtrdi
Qday gpi chung la "Tap doan").

QTong s6 nhan viSn cua T| p doan tai ngay 31 thang 12 nam 2021 la 99 (31/12/2020:116).

q1.2.   LTnh vipc kinh doanh

— Nha hang; Ban budn thyc pham, ndng, lam san; Cho thud nha xirdng, van phOng, cda hang, quay
*̂ hang; Kinh doanh nha va bat ddng sin.

Q1.3.   Nganh nghl kinh doanh va hoat dong chinh

DTheo Giay chimg nhan dang ky kinh doanh, nganh nghl kinh doanh chinh cua T| p doan Id:

O'  Kinh doanh bat dong san, quyen sd dung dat thuoc chu sd hdu, chu sd dung ho$ c di thud. Chi
tiet: Dj ch vy kho bii; Cho thud nha xirdng, van phdng, cda hang, quly hang; Kinh doanh nha;

QKinh doanh bit dong san;
• Ban budn thyc pham;

Q• Ban budn ndng, lam san nguydn lidu (trd gd, tre, nda) va ddng vat song;
• Nha hang va cac dich vy an uong phyc vy linh ddng va cac nganh nghl diF yc quy dj nh trong Giay

| ^ chdng nhdn dang ky kinh doanh;
• San xuat va che biln ndng san.

?

o
Try sd chfnh dang ky hoat d6ng kinh doanh cua C6ng ty dircc dat tai 314-316-318 Phan Blnh PhCing,
Phu^ dng 01, Quan Phu Nhu| n, Thanh pho Ho Chi Minh, Vi^ t Nam.

CONG TY  C6 PHAN THU"aNG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan Oinh Phung, Phirfrng 1. Qudn Phu Nhudn, Thanh ph6 Ho Chi Minh, Vidt Nam

Miu s6 B 09 - DN/HN

BAN THUY T MINH BAO CAO TAI CHJ NH HOP NHAT

1.     DAC BlM HOAT OQNG CUA DOANH NGHIEP

1.1.    Hinh thu> c sd̂  hu> u vdn

C6ng ty C6 phan Thircng mai Phu Nhudn (dirdi day gpi tat I^  "C6ng ty") tru' ^ c day la C6ng ty Thirong
mai PhCi Nhudn, dipp̂  chuyen doi thanti c6ng ty co phan theo Giay Chu-ng nh| n Bang ky Kinh doanh
so 4103002394 ngay 11 thang 06 nam 2004 do Sa Ke ho^ ch va Bau tu- Thanh pho Ho Chi Minh cap
va cac Gi^ y phep thay doi sau d6 vdi Ian thay doi g^ n day nhat la Giay chirng nhan dang ky kinh
doanh so 0301428617 ngay 22 thang 11 nam 2019.

Ngay 18 thang 01 nam 2010, Cdng ty chinh thCrc dipp-c cap Giay chung nhdn chao ban co phieu ra
cdng chung theo Quyet dj nh s6 498/UBCK-GCN ngay 18 thang 01 nam 2010 cua Chu tj ch Oy ban
ChiKng khoan Nha n^ rdc va Giay chipng nhan md̂ i nhlt so 21/GCN-UBCK ngay 25 thang 04 nam
2015.

Von di^ u l^  theo Giay chCmg nh| n dang ky kinh doanh la 90 ty VNB, duxrc chi tiet nhtr sau:

Qu6c gia/
Nha dlu tuQu6c tj ch   Tai ngay 31/12/2021Tai ngay 01/01/2021



CONG TY  C6 PHAN TH^ ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chl: 314-316-318 Phan Pinh PhOng, Phirfrng 1, Quan PhO Nhuan, Thanh ph6 Ho Chf Minh, Vi^ t Nam

BAN THUY T MINH BAO CAO TAl CHlNH HQ̂ P NHAT (TlP THEO)

1.4.Chu ky san xuit, kinh doanh thdng thirang

Chu ky san xuat kinh doanh thdng thirdng cua T̂ p dofn I^  12 thang.

1.5.Oac diem ho^ t dong cua Tap dofn trong nam co anh hu> ang din bao cao tai chinh hap nhit

Trong nm 2021, anh hiring cua dai dj ch Coronavirus (COVID-19) da tac ding tif u eye den tlnh hinh
kinh doanh cua mang dj ch vg nha hang va cho thuf mat bang cua Tap doan. Tap doan da tarn dong
cira hoat dOng cua cac nha hang v^ o cac thang dai dj ch tai bung phat tai Thanh phi Ho Chi Minh; bj
khach hang tra lai mot so mat bang cho thud va phai giam dan gia cho thua. Ngoai ra, Tap doan da
ngi^ ng viec hap tac kinh doanh thyc phim nhap khau v̂ i C6ng ty Co phan Oau tu* Intimex ta thang
01 nam 2021. Do d6, tong doanh thu cua Tap doan trong nam 2021 giam m^ nh so v̂ i nam 2020
kho^ ng 49%.

1.6.Ciu true Tap doan

Tap doan dirge ciu trdc theo hlnh thirc sa hiru tryc tiip gom cdng ty ma va 1 c6ng ty con tryc tiep.

Cac dan vj  tryc thuOc tinh den 31 thang 12 nam 2021 gom:

Ten   Bj achi  

Nha hang Tic cir̂ i - H$ i nghj    Si 124 Phan Dang Liru, Phirgng 03, Quan PhO Nhuan, Thanh phi
Phu NhuanHi Chi Minh
Nha hang Hoa ViSn Tri Ky      Si 123 Hing Ha, Phu-6-ng 09, Quin PhO Nhuan, Thanh phi Hi Chi

Minh
Chi nhanh PhO Nhuan Plaza   Si 82 Trin Huy Li^ u, Phu-erng 15, Quin PhO Nhuan, Thanh phi Hi

Chi Minh
Chi nhanh Cdng ty Ci phan  12-14 Cao Thing, Phird-ng 17, Quin PhO Nhuan, Thanh phi Hi Chi
Thirang mai PhO Nhuan - Minh, Vidt Nam
CCra hang thyc phim nhap
khiu PNCOF OODS

1.7.Cong ty con dirge hyp nhit

Ty If quydn   Ty If
Ten     Dj a chi    bieu quylt    Igi ich

Cdng ty Ci phin Vift M̂   Ld si 23, KCN Sdng Hfu, Huyfn Lai Vung,55%55%
Tinh Ding Thap

2.CO S& LAP BAO CAO TAl CHfNH

2.1.Chuan myc va Chi do kf toan ap dung

Bao cao tai chinh hap nhit kdm theo dirac trinh bay bing Ding Vift Nam ("VND") phO hap vdi Che
df ke toan doanh nghifp Vift Nam vi Chuin myc ke toan Vift Nam.

2.2.Hinh thO> c si ki toan ap dung

Tfp doan ap dyng hlnh thO"c ke toan Nhat ky chung.

2.3.Ky ki toan nam

Ky ki toan n^ m cua Tap doan tu1 01 thang 01 den 31 thang 12.

2.4.Dan vj  tiin tf trong ki toan

Dan vj  tien tf sir dgng trong ghi chfp ki toan la VND.
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pnVide lap bdo cdo tdi chfnh hgp nhdt ydu cau Ban Tong Giam d6c phai c6 nhCrng ir^ c tinh yd gid dj nh
*c6 anh hirdng den cdc so lidu ve tdi san, ng phai tra vd vide trinh bay cdc tdi san vd ng tiem tang tai
wmngdy 31 thdng 12 ndm 2021 cung nhir cdc khoan doanh thu, chi phi cho ndm tdi chinh kdt thuc vdo
**ncj dy 31 thdng 12 ndm 2021. Mdc dd cdc uPc tinh kd todn dirge lap bdng tat ca sy hieu biet cua Ban
—.Tong Gidm doc vd tdt ca nhCrng thdng tin lidn quan cd sdn tai ngdy Idp bdo cdo tdi chinh hgp nhdt, sd
*' thyc te phdt sinh cd the khdc vdi cdc uPc tinh, gid dj nh ddt ra.

n
n
n

3.2.   Cac ip&c tinh k toann

CONG TY  CO PHAN THU' ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
flOj a chi: 314-316-318 Phan Blnh Ph' iing, Phird̂ ^ g 1, Qudn Phu Nhudn, Thanh pho H6 Chf Minh, Viet Nam

bAn thuyt minh bAo cAo tAi chInh Hgp nhAt (tip theo)

2.5.   Co>  so1 hop nhit

Bdo cdo tdi chinh hyp nhat I^  bdo cdo tdi chinh cua Tdp dodn md trong dd tdi san, no, nguon von,
doanh thu, chi phi vd d6ng tidn cua cdng ty ma vd cdc cdng ty con dupe trinh bdy nhir mdt doanh
nghiep doc lap khdng tlnh ddn ranh gidi phdp ly cua cdc cong ty rieng biet. Cdc bdo cdo tdi chinh cua
cdc cong ty con da dupe Idp cho cung ndm tdi chinh vd-i cdng ty mg theo cdc chinh sdeh k& todn thong
nhdt vdi cdc chinh sdeh ke todn cua cdng ty me. Cdc but todn didu chinh dd dupe thyc hien ddi vdi
bat ky chinh sdeh kd todn ndo cd diem khdc biet nhdm dam bao tinh thdng nheit giCra cdc cdng ty con
vd cdng ty me.

Cdc cdng ty con dupe hgp nhdt todn bd ke tir ngdy mua Id ngdy Tdp dodn thyc sy ndm quyen kiem
_ sodt cdng ty con vd tiep tuc dupe hgp nhdt cho ddn ngdy Tdp dodn thyc sy chdm du> t quydn kiem
^ ^ soat ddi vdi cdng ty con, trCr trird̂ ^ g hgp quydn kiem sodt cua Tdp dodn chi Id tarn thdi khi cdng ty con

chi dupe mua vd ndm giu- cho myc dich bdn lai trong thd-i gian khdng qud 12 thdng.

Phuwng phap ghi nhan lai ich cua cd 66ng khong kiem soat

nLgi ich cua cd ddng khdng kiem sodt trong thu nhdp thuan vd tdi san thudn cua cdng ty con dirge trlnh
flbdy rieng biet trdn bdo cdo ket qua hoat ddng kinh doanh hgp nhat vd bang can ddi ke todn hgp nhat.

fj Cdc khoan lo phdt sinh tai cdng ty con du> gc phan bo tu' crng Crng vdi phan so hCru cua co ddng khdng
kiem sodt, ke cd truPng hgp sd Id do Idn hgn phan so hru cua co ddng khdng kiem sodt trong tdi san

^ ^ [ thudn cua cdng ty con.

r^ Phoong phap loai tra giao dich ngi bg

riTit ca cdc s6 dir vd cdc giao dich ndi bd, ke ca cdc khoan Idi chira thyc hien phdt sinh tir cdc giao
dj ch ndi bd dirge loai trCr hodn todn khi hgp nhdt. Cdc khoan Id chira thyc hien cung dirge loai trCr

r-j trdn bdo cdo tdi chinh hgp nhat, trCr tru' d' ng hgp chi phi gay ra khoan Id dd khdng thi thu hdi.

— 3.CAC CHJ NH SACH K̂  TOAN CHU Y ^ U DLt' OC AP DUNG

n3.1. Ngoaite

_ _ • Ty gid dp dung trong ki todn Id ty gid cua Ngdn hdng Ndng nghidp vd Phdt trien Ndng thdn Vidt
l iNam;

• Ty gid dp dung khi ghi nhdn vd ddnh gid lai tdi san Id ty gid mua ngoai td;
li                  • Ty gid dp dung khi ghi nhdn vd ddnh gid lai ng phai tra Id ty gid bdn ngoai td;

• Cdc loai ty gid dp dung trong giao dich khdc Id ty gid mua ngoai td/ ty gid bdn ngoai td.

Cdc nghidp vu phdt sinh bdng ngoai td dupe hach todn theo ty gid hoi dodi vdo ngdy phdt sinh nghidp
nVM- Cdc khoan chdnh Idch ty gid phdt sinh trong qud trlnh thanh todn dirge ghi nhdn trong bdo cdo ket

qua hoat ddng kinh doanh hgp nhat trong ndm. So dir cdc khoan muc tidn, ng phai thu, ng phai tra
inc6 goc ngoai td, ngoai trCr so dy cdc khoan tra trir^ c cho ngir^ ^ i bdn bdng ngoai td, so dir chi phi tra

trirdc bdng ngoai td vd so d^  doanh thu nhdn truPc bdng ngoai td, dupe chuyen doi sang ddng tien
^ J hach todn theo ty gid hoi dodi vdo ngdy Idp bang cdn doi ke todn hgp nhat. Chdnh lech ty gid hoi dodi

phdt sinh do ddnh gid lai so dir ngoai td cuoi ky sau khi bu trCr tdng giam dirge hach todn vdo ket qua
rrkinh doanh hgp nhat trong ky.
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CONG TY  C6 PHAN THÛ iG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
QBj a chi: 314-316-318 Phan Pinh Ph' ung, Phu-yng 1, Qu3n Phd Nhudn, Thanh pho H6 Chi Minh, Vi^ t Nam

DbAn thuyt minh bAo cAo tAi chj nh hop nhAt (tip theo)

a3.3.   Tiin va cac khoan t^ ang dinyng tin

Tien vd cdc khoan tirong dirong tien bao gom tin mdt tai quy, ti^ n giri ngdn hdng.

*^ 3.4.   Ny phai thu

• • Nguyen tic ghi nhan

^ ^ Cdc khoan phai thu diryc trinh bdy theo gid trj  ghi so cdc khoan phai thu cua khdch hdng vd cdc khoan
_-phai thu khdc sau khi trCr di cdc khoan dy phong diryc lap cho cdc khoan phai thu kho d6i.

_ _ Nguyen tic dip phong ng>  phai thu kho doi

Tai tĥ i diem ISp b̂ o ĉ o ^ ^ i chfnh hap nhat, dy phdng ny phai thu kh6 d6i du> ac lp cho c^ c khoan
Dno phai thu da qû  han thanh to^ n v̂  cac khoan no phai thu chira den han thanh tô n nhyng c6 kha

n^ ng khdng thu hoi dî ac dung han v^ i mire trich l̂ p phu hop v^ i mire quy dj nh tai Thdng tir so
Q48/2019/TT-BTC nĝ y 08 tĥ ing 08 n^ m 2019 cua BO tai chlnh de bao dam phan ^ nh gi^  trj  cac khoan

ny phai thu khOng cao han gi^  trj  c6 th^  thu hoi diryc.

aT^ ng hô c giam so do t̂ i khoan dy phdng diryc hach todn v̂ o chi phi quan ly doanh nghiep trOn bdo
Qcao ket qua ho^ t dpng kinh doanh hyp nhat.

Q3.5.   Hang tdn kho

qNguyen tic ghi nhan hang ton kho

gH^ ng ton kho diryc x^ c dj nh tren co so gi^  thap hon giira gia goc v̂  gi^  trj  thuan c6 the thyc hi^ n
doyc.

**Gi^  goc ĥ ng t6n kho bao gom chi phi mua, chi phi che bien v^  c^ c chi phi khOc de mang hOng tOn
? kho dOn dung diu kin v^  dj a diem hiOn tai cua chung. Trong tryOng hyp c^ c san pham doyc san

xuat, gid goc bao gdm tat ca ede chi phi nguyen vdt li^ u tryc tiep, chi phi nhdn cong tryc tiep vd chi
_ _ phi san xudt chung dya trdn tinh hinh ho^ t dpng binh thirOng.

_ _ Chi phi mua cua hdng ton kho bao gom gid mua, ede loai thue khOng diryc hodn lai, chi phi vdn
Ochuyen, boc xep, bao quan trong qud trinh mua hdng vd ede chi phi khdc cO lien quan tryc tidp dn

vide mua hdng ton kho. Cdc khoan chiet khau thiryng mai vd giam gid hdng mua do hdng mua khdng
Ddung quy edeh, pham chat diryc trir (-) khoi chi phi mua.

QGid trj  thuAn c6 the thyc hidn diryc diryc xdc dj nh bdng gid bdn yyc tinh trCr cdc chi phi yyc tinh de
hodn thdnh san pham cung chi phi tiep thj , bdn hdng vd phan phoi phdt sinh.

Q
Phtpcmg phap xac dj nh gia trj  hang ton kho

QGid goc cua hdng ton kho dime xdc dj nh theo phirong phdp binh qudn gia quyen vd diryc hach todn
rftheo phirong phdp k khai thyyng xuyen.

(Xem tiSp trang sau)

Q
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CONG TY  CO PHAN THl̂ NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Dj a chi: 314-316-318 Phan Dinh Phung, Phirfrng 1, Quj n Phu Nhudn, Thdnh phd Hd Chi Minh, Vidt Nam

bAn thuŷ t minh bAo cAo tAi chInh Hgp nhAt (tip theo)

3.5.Hang tdn kho (Tidp theo)

Phir&ng phap lap dy phdng giam gia hang ton kho

Tai ngdy lap bdo cdo tdi chinh hgp nhat, dy phdng giam gid hdng tdn kho dirge trich Idp cho hdng^ tdn
kho bj  hir hdng, kdm pham chat, Idi thdi, chdm ludn chuyen vd hdng tdn kho cd gia gdc ghi tren so ke
todn cao han gid trj  thuin cd the thgc hidn dirge v^ i mire trich Idp theo hirdmg din tai Thong ty sd
48/2019/TT-BTC ngdy 08 thang 08 ndm 2019 cua BO Tdi chinh de bao dam phan dnh gid trj  hdng tdn
kho khOng cao han gid thj  trirdng.

Sd tang hodc giam dg phdng giam gid hdng tdn kho dirge hach todn vdo gid vdn hdng bdn tren bdo
cdo kit qua hoat dOng kinh doanh hgp nhat.

Dg phdng giam gid hdng tdn kho dirge thgc hidn trdn eg so- tirng mat hdng tdn kho. Bdi vdi dj ch vy
cung cip da dang, vide lap dg phdng giam gid hdng tdn kho dirge tinh theo tirng loai dj ch vy c6 mire
gid rieng biet.

Nguyen lieu, vat lidu vd cOng cy dung cy dg trCr de sir dyng cho myc dich san xuit ra san pham khOng
^ ^ urge Idp dg phdng ndu san phim do chung g6p phin cau tao ndn se dirge bdn bdng hodc cao hgn

gid thdnh san xuit cua san pham.

3.6.Tai san cd dj nh hu> u hinh

Tdi san cd dj nh hCru hinh dirge the hidn theo nguydn gid trir di gid trj  hao mdn luy ke.

"*Nguyen tic ghi nhan va xac dinh gia tri ban dau

*• Nguyen gid tdi san cd dj nh hCru hinh bao gdm gid mua vd todn bd ede chi phi lidn quan khdc lidn quan
•*trgc tidp den vide dira tdi san vdo trang thdi sin sdng sir dung. Trird-ng hgp mua tdi san cd dj nh dirge
^ • kdm thdm thiet bj , phy tiing thay the thi xdc dj nh vd ghi nhan rieng thiet bj , phu tung thay thd theo gid
-_ trj  hgp ly vd dirge trir (-) khdi nguydn gid tdi san cd dj nh hru hinh.

_ Phiecmg phap khiu hao

Nguydn gid tdi san cd dj nh hCru hinh dirge khau hao theo phirong phdp dird̂ ^ g thing trong sudt thOi
ligian hCru dyng dg tinh cua tdi san.

fj ThOi gian khau hao ir^ c tinh cho mpt sd nhdm tdi san nhir sau:

n      • Nhd cira, vdt kien true10-50ndm

• Mdy mdc thiet bj 04-09nam
•                     • Phirgng tidn van tai truydn din05-10ndm

^ -             • Thiet bj , dyng cy quan ly03 - 05 ndm

_ _ 3.7.   Thue tai san

Phan loai thue tai san

Thud tdi chinh Id thud tdi san ma bdn cho thud cd sg chuyen giao phan ign rui ro vd Igi ich gdn lien
Hiv^ i quyen sa hiru cua tdi san cho bdn thud. Tit ca ede khoan thud khdc dirge phdn lo^ i Id thud hoat

dong.

n
Thue hoat dong

Cdc khoan thanh todn tien thud hoat ddng dirge ghi nhdn Id chi phi san xuit, kinh doanh theo phirang
[ "J phdp dird-ng thing cho suit thdri han thud tdi san.

n
n
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CONG TY  C6 PHAN TĤ ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan OInh Phung, Phodng 1, Qugn Phu Nhugn, Thgnh ph6 H6 Chi Minh, Vigt Nam

BAN THUY T MINH BAO CAO TAl CHiNH HOP NHAT (TlP THEO)

3.8.   Cho thug tai san

Cho thue hoat dong

Tgi san cho thug hoat dong dooc ghi nhgn trgn bang cgn ddi ke toan hop nhat theo cgch phgn loai tgi
san cua Tap dogn.

Chi phi troc tiep ban dau de tao ra doanh thu tu1 nghigp vy cho thug hoat dOng dî e ghi nhgn ngay
vgo chi phi trong ky khi phgt sinh/phan bo dgn vgo chi phi trong sudt thdi han cho thug theo thdi han
cua hop ddng thug. Doanh thu cho thue hoat dong dime hach togn vgo bao cao kt qua hoat dong
kinh doanh trong ky theo phoong phgp dodng thing trong suit thdi h^ n thue, khdng phy thuoc v̂ o
phurang thCrc thanh to^ n.

Khau hao t^ i san cho thu^  hoat ddng dirac thyc hign trgn co so nhat qun v^ i chinh sgch khau hao
cua bgn cho thug gp dung d6i v6i nhong tgi san toong ty.

j nr3.9.   Bit dong san diu tu>

— _ Bat dong san diu to dooc thi hign theo nguygn gig trir di gig tri hao m6n luy ke. Ooi v^ i bit dgng san
^*diu to nim gio cĥ  tgng gig, Tgp dogn khdng trich khiu hao mg xgc dj nh ton thit do gigm gig tri.

nNguyen tie ghi nhan bat dong san dau tw

^ ^ Nguygn gig bit dgng san dau to Ig togn b6 cgc chi phi bing tign hogc toong doong tien mg doanh
nghiep phai bo ra hogc gig tri hop ty cua cgc khogn doa ra de trao doi nhim c6 doyc bit dgng san

fj diu to tinh den thdi diim mua hogc xgy dong hinh thgnh bit dgng san diu to do. Nguygn gig cua bit
dpng san diu to bao gdm ca cgc chi phi giao dj ch lien quan troc tiip ban diu.

Phû mg phap khau hao bat dong san dau tw

*• Bit d6ng san diu to doyc khiu hao theo phoong phgp dodng thing. Bit dpng sin diu to nim gio
m      cho ting gig khong trich khiu hao mg xgc dj nh ton thit do giam gig trj .

_ _ Thdi gian khiu hao ode tinh cho nhg cda, vgt kien true Ig to 05 den 50 ngm.

Khi thanh ty bit dong san diu to, chenh Igch gida tien thu thuin to viec bgn tgi san vdi gig tri cdn lai
ncua tgi san diu to dooc ghi nhgn vgo kit qua ho^ t dgng kinh doanh hop nhit trong ky.

^ I3.10.  Chi phi tra trodc

[ ^ Chi phi tra trodc dooc phgn loai Ig chi phi tra trodc ngin han vg chi phi tra trodc dgi han theo ky han
gdc vg chu yiu Ig chi phi lign quan den gig von cdng cy, dung cy xuit diing vg cgc chi phi khgc chd

"1phan bo. Cgc khoan ngy dooc phgn bo trong thdi gian tra trodc cua chi phi hogc trong khoang thdi
gian mg lyi ich kinh te dooc dy kiin tao ra.

3.11.   N^  phai tra

No phai tra dooc phgn loai Ig phai tra ngodi bgn vg phai tra khgc theo nguygn tgc: Phai tra ngodi bgn
pIg khoan phai tra cd tinh chit thoong mgi phgt sinh to giao dj ch mua bgn hgng hda, dj ch vy, tgi san
**vg ngodi bgn la don vj  ddc Igp vdi ngodi mua; Cgc khogn phai tra cdn Igi dooc phgn loai Ig phai tra
r-mkhgC.

_ _ Cgc khoan no phai tra dooc theo ddi theo ky han goc, k̂  han cdn lai tai thdi diem bgo ego, theo
**nguygn tg vg theo tdng doi toong.

IJ No phai tra dooc ghi nhgn khong thap hon nghTa vy phai thanh togn.

n
n
n
n



^ Chi phi tai chinh phan anh nhong khoan chi phi phat sinh trong ky bao gim chi phi di vay von, li ty
Ugiahiidoai.
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Gia vdn hang ban va cung cap dj ch vu la ting chi phi phat sinh cua thanh pham, hang hda, dj ch vu
ban ra trong ky theo nguydn tie phu hgp vdi doanh thu. Cdc khoan chi phi vogt trdn mire binh thodmg
cua hang tin kho doge ghi nhdn ngay vao gia vin hang ban.

3.16.  Chi phi tai chinh

rj 3.15.  Gia vdn hang ban

khoan chi phi phai tra doge ghi nhan cho gia trj  phai tra trong togng lai lidn quan din hang hda,
dj ch vu dd nhan doge tir ngodi ban trong ky bao cao nhong thgc ti choa chi tra do choa cd hda dgn
hoac choa dii hi sg, tai lieu ke toan, doge ghi nhan vao chi phi sin xuat, kinh doanh cua ky bao cao.

3.13.  Ngudn vdn chu sir huu

V6n gop cua chu s& hwu

Vin gdp cua chu so hCru doge ghi nhan theo si vin thoc gdp cua chu sg hCru.

Thang dw von co phan

Thing do vin ci phin doge ghi nhan theo phan chdnh Ideh gioa gia phdt hanh va mdnh gia ci phieu,
chenh Ideh gioa gia mua lai ci phieu quy va gia tai phat hanh ci phieu quy.

Cdtwc

Ci toe doge ghi nhdn la mit khoan phai tra trong nim vao ngay cdng bi ci toe.

Quy d^  trw

Cdc quy dg tro tir Igi nhuan sau thue doge trich lap theo quy dj nh trong Biiu Id cua ede cdng ty trong
mmTdp dodn.

mmPhan phoi Iqn nhuan

mLgi nhuan thuan sau thue thu nhap doanh nghidp cd thi doge phan phii cho cac ci ddng sau khi
^ • doge Dai hdi ding ci ddng thdng qua vd sau khi da trich lip cdc quy dg phdng theo Bieu Id Cdng ty
_ _ vd cdc quy dj nh cua phap luat Viet Nam.

_ _ 3.14.  Doanh thu va thu nhap khac

Doanh thu ban hang

Doanh thu bdn hdng doge xdc dj nh theo gid trj  hgp ly cua ede khoan da thu hodc se thu doge. Trong
Ohau hit cdc trodng hgp doanh thu doge ghi nhan khi chuyin giao cho ngodi mua phan Idn rui ro vd

Igi ich kinh ti gin liin vdi quyin sg hCru hdng hda.

Doanh thu cung dp dich vu

Doanh thu cung cap dj ch vu doge ghi nhan khi kit qua cua giao dj ch dd doge xdc dj nh mpt edeh ddng
^ J tin cdy. Trodrng hgp giao dj ch vi cung cap dj ch vu lidn quan din nhiiu ky thi doanh thu doge ghi nhan

trong ky theo kit qua phan cdng vide hodn thdnh vdo ngdy lap bang can dii ki todn hgp nhdt cua ky
nd6-

CONG TY  C6 PHAN TH^ ^ NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan Pinh Phiing, Phod-ng 1. Qû n Phil Nhuan, Thanh ph6 Ho Chi Minh, Vij t Nam

BAN THUY T MINH BAO CAO TAl CHiNH HC^ P NHAT (TlP THEO)

3.12.  Chi phi phai tra

—



CONG TY  C6 PHAN THIK7NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Dj a ch? : 314-316-318 Phan Blnh Phung, Phufrng 1, Qun Phu Nhuan, Tĥ nh phi Ho Chi Minh, Viet Nam

BAN THUY T MINH BAO CAO TAl CHiNH HOP NHAT (TlP THEO)

3.17.Chi phi ban hang va quan ly doanh nghiep

Chi phi bin h^ ng phan anh cac chi phi thyc te phat sinh trong qua trinh ban san pham, hang hoa,
cung cap dj ch vu, bao gim cac chi phi vi luong nhan vian b6 phan ban hang (Kin lupng, Kin cong,
cac khoan phu cap,...); bao hiem xa hpi, bao hiem y ti, kinh phi cdng doan, bao hiem that nghiap cua
nhan vian ban hang; khau hao TSCO dung cho ban hang; chi phi thua dat, cac chi phi chao hang, gî i
thiau san pham, quang cao san pham, hoa h6ng ban hang, chi phi bao quan, ddng g6i, van chuyen,...

Chi phi quan ly doanh nghiap phan anh cac chi phi quan ly chung cua doanh nghiap gom cac chi phi
va liF ong nhan vian bp phan quan ly doanh nghiep (tien lupng, tiin cong, cac khoan phy cap,...); bao
hiem xa hpi, bao hiem y te, kinh phi c6ng doan, bao hiem that nghiep cua nhan vian quan ly doanh
nghiap; chi phi vat lieu van phbng, cong cy lao d6ng, khau hao TSCO dung cho quan ly doanh nghiap;
tiin thua dat, thui mon bai; khoan lap dy phbng phai thu kh6 d6i; dj ch vu mua ngoai (diin, nude, dien
thoai, fax, bao hiem tai san, chay no...); chi phi bang tien khac (tiep khach, hpi nghj  khach hang).

3.18.Thu^

Thue thu nhap doanh nghiep

Chi phi thu6 thu nh$ p doanh nghi$ p (TNDN) hi$ n hiinh

Chi phi thue TNDN Men hanh dime xac dj nh tran cc sa thu nhap tfnh thue va thue suat thue TNDN
trong nam hi^ n hanh la 20%.

Chi phi thu6 TNDN hoan lai

Chi phi thue TNDN hoan lai dime xac dj nh tran cc so so chanh lech tarn thai dirp' c khau trir, so chanh
I^ ch tarn th6"i chj u thue va thue suat thue TNDN dy tinh sa ap dung cho nam tai san dime thu h6i hay
np phai tra dupe thanh toan, dya tran cac muc thua suat (va cac luat thua) c6 hipu lye tai ngay kit
thiic nam tai chinh.

Thue thu nhap hoan lai phai tra phai dupe ghi nhan cho tat ca cac khoan chanh lich tarn tĥ i chj u
thui, ngoai tru:

• Thue thu nhap hoan lai phai tra phat sinh tu ghi nhan ban dau cua mpt tai san hay np phai tra cua
mot giao dj ch ma giao dj ch nay kh6ng c6 anh hufrng din Ipi nhuin ki toan hoic Ipi nhuin tinh
thui thu nhap (hoac 16 tinh thui) tai th^ i diim phat sinh giao dj ch;

• Cac chanh lech tarn tĥ ^ i chj u thui gin liin v6"i cac khoan dau tu vao c6ng ty con, chi nhanh, cong
ty lien kit vi cic khoan von gop lien doanh khi c6 kha nang kiim soat th^ i gian hoan nhap khoan
chanh lech tarn th6*i va chic chin khoan chanh lich tgm tĥ i se kh6ng dupe hoan nhap trong

fj tuong lai c6 thi dy doan.

pj Tai san thui thu nhap hoan lai dupe ghi nhan cho tat ca cac chanh lich tgm th^ ^ i dupe khiu tru, gia
trj  dupe khau tru chuyin sang cac nam sau cua cac khoan 16 tinh thui va cac khoan uu dai thui chua

pj su dung khi chic chin trong tuong lai se c6 Ipi nhuin tinh thui de su dung nhung chanh i^ ch tgm
thPi dupe khiu tru, cac khoin 16 tinh thui va cac uu dai thui chua su dung nay, ngogi tru:

• Tai san thui hon Igi phat sinh tu ghi nhan ban dau cua m6t tai san hoac np phai tra tu mot giao
i-j dj ch ma giao dj ch nay khdng c6 anh huong den Ipi nhugn ki toan ho^ c Ipi nhuan tinh thue thu
**nhap (16 tinh thui) tgi th6i diim giao dj ch;

^*•  Tai san thui hoan Igi cho tat ca cac chinh l$ ch tgm th6i dupe khau trp phat sinh tu cac khoan
.— diu tu vio cic c6ng ty con, chi nhanh, c6ng ty lien kit vi cic khoan vin g6p lien doanh chi dupe
**ghi nhgn khi chic chin la chinh lich tgm thai se dupe hoan nhap trong tuong lai co the dy doin
_ _ dupe va c6 Ipi nhuan chj u thui di su dung dupe khoan chinh lich tgm thPi do.

n
n

17
n
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CONG TY  C6 PHAN THI^ ^ NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a ch? : 314-316-318 Phan Binh Phung, Phofrng 1, Quln Phu Nhuln, Thlnh phi H6 Chi Minh, Vilt Nam

BAN THUY ^ T MINH BAO CAO TAl CHiNH HOP NHAT (TlP THEO)

3.18.Thul (Tilp theo)

Gil tri ghi so cua tli san thue thu nhlp doanh nghilp holn lai dirge xem xlt lai vlo ngly k6t thuc ky
k! toln vl dirge ghi giam den mOc bao dam chic chin c6 du Igi nhuan tinh thue cho phep Igi ich cua
mot phan hole toan bp tli san thue thu nhap holn lai dirge sir dung. Clc tli san thue thu nhlp doanh
nghiep holn lai chira ghi nhln trirlc day dirge xem xlt lai vao ngly kit thuc ky ke toln vl doge ghi
nhan khi chic chin co du Igi nhu| n tinh thue de c6 the sir dung clc tli san thue thu nhap hoan lai
chira ghi nhan nly.

Thue thu nhlp hi^ n hlnh vl thue thu nhlp hoan lai dirge ghi nhln II thu nhlp hay chi phi de tinh Hi,
16 cua ky phat sinh, ngogi trir trirdrng hgp thui thu nhlp phlt sinh tir mPt giao d| ch hole sg kien dirge
ghi nh| n trgc tiep vlo von chu so hiru trong cung ky hay m6t ky khlc.

Tap doln chi dirge bu trir tli san thue thu nhlp holn Igi vl thue thu nh| p holn lai phai tra khi Tap
doln c6 quyin hgp phlp de bu trg giira tli san thue thu nh| p hiln hlnh v6"i thue thu nh| p hien hlnh
phai nop vl clc tli san thue thu nhap holn Igi v6i thue thu nhlp holn Igi phii tra lien quan den thue
thu nh| p doanh nghigp dirge quan ly bgi cung mdt eg quan thui vl T| p doln dg dinh thanh toln thue
thu nh| p hiln hlnh phai tra vl tli san thue thu nhlp hi| n hlnh trln co so thuin hole thu hoi tli san
dong thdri v^ i vile thanh toln ng phai tra trong tgng ky tirgng lai khi clc khoan trong yeu cua thue thu
nh| p holn Igi phai tra hole tli san thue thu nh| p hoan Igi dirge thanh toln hole thu hoi.

TAioe gia tri gia tang

Thue gil tri gia ting cua clc hlng h6a vl dj ch vy do T| p doln cung cap dirge tinh theo clc mire thu!
nhir sau:

• Hlng nong san xuit khau: 0%;
• Nirdc sinh hogt, bin le thj t dPng Ignh: 5%;
• Hlng h6a bin trong nir^ c: 10%;
• Clcdj chvy khlc: 10%.

Cac loai thue khac

Ap dung theo clc lu| t thue hi| n hlnh tgi Vi| t Nam.

Clc bio clo thue cua clc cdng ty trong T| p doln se chj u sg kiem tra cua co quan thu!. Do viec Ip
dung lu| t vl clc quy dinh v! thu! doi v̂ i nhi!u logi giao dj ch khlc nhau c6 th! dirge giai thich theo
nhilu clch khlc nhau, din din so thu! dirge trlnh bly trln bio clo tli chinh hgp nhat c6 th! bj  thay
doi theo quyet dinh cuoi cung cua co quan thu! doi vdi bio clo thul cua clc cdng ty trong Tip doln.

3.19.Lai co ban tren co philu

Lli co ban trln co philu dirge tfnh blng clch chia Igi nhu| n hgp nhlt sau thu! cua Tip doln sau khi
trich quy khen thirdng, phiic Igi cho tong so binh quln so co philu pho thing liru hlnh trong ky, khong
bao glm si co philu dirge Tap doln mua lai vl giir llm co philu ngln quy.

3.20.Lai suy giam tren co philu

Lli suy giam trln co philu doge tinh blng clch chia Igi nhu| n sau thu! cua T| p doln sau khi trich
quy khen thirong, phOc Igi cho tong si binh quln si co philu phi thing liru hlnh trong ky vl ting si
ci philu phi thing dg kiln dirge phlt hlnh thlm, khlng bao gim si ci philu dirge T| p doln mua
lai vl gio llm ci philu ngln quy.
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13.096.949.2869.673.661.292

740.492.125
870.960.300
529.086.950
482.047.727

-

2.943.739.520
7.530.622.664

VND
01/01/2021

Tai ngay

598.077.034
458.111.100
518.126.150
788.226.134

1.246.000.000
2.943.739.520
3.121.381.354

VND
31/12/2021

Tai ngay

Cdng ty Co phan Xuit Nhdp khiu PhO Hdo
C6ng ty North Americican Trading
Cdng ty TNHH Thircrng mai Dj ch vy Xdy dyng Hodng Bdeh
Cdng ty Co phan Oau tir & Thirang mai DIC
Cdng ty TNHH Higrade F oods Inc
Cdng ty A&M International Trading
Cdc khach hdng khdc

Cdng

812.442.004
12.271.851.480

13.084.293.484

349.989.476
20.603.808.815

20.953.798.291

Tien mdt
Tidn giri ngdn hdng khdng ky han

Cgng

Phai thu ngdn han cua khach hdng

VND
01/01/2021

Tai ngay

VND
31/12/2021

Tai ngay

TOAN

4.2.

4.    THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRJ NH BAY  TREN BANG CAN DOl
HOP NHAT

4.1.   Tiin va cac khoan tiro' ng du' ang tiin

CONG TY  C6 PHAN TH^ Ô G MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chi: 314-316-318 Phan Pinh Ph' ung, Phyd̂ ng 1, Qudn Phil Nhuj n, Thanh pho Ho Chi Minh, Vidt Nam

BAN THUY ^ T MINH BAO CAO TAl CHJ NH HQfP NHAT (TlP THEO)

3.21.Baocaobgphan

Mdt bd phan Id mdt hgp phan c6 the xdc dj nh ridng bidt cua Tdp dodn tham gia vdo qud trlnh san xuat
hodc cung clip san pham, dj ch vg rieng le, mgt nhdm san pham hodc dj ch vy c6 lien quan (bd phdn
theo ITnh vyc kinh doanh), hodc tham gia v^ o qû  trinh san xuat hoSc cung clip san pham, dich vy
trong mOt m6i tr̂ ^ rng kinh te eg the (bO ph^ n theo khu vgc dj a ^ ^ ), moi b0 ph^ n n^ y c6 rui ro v̂  Igi ich
kinh te kĥ c biet yb-i ĉ c bO ph^ n kinh doanh kh^ c ho^ c khac v̂ i cac b6 ph| in kinh doanh trong cc
mdi trtĉ ng kinh t kĥ e.

3.22.Cac ben lien quan

Cc ben lien quan I^  ede doanh nghiep, ede cd nhdn, trgc tiep hay gidn tiep qua mdt hodc nhieu trung
gian, cd quydn kiem sodt Tdp dodn hodc chj u sy kiem sodt cua Tdp dodn, hodc cung chung sy kiem
sodt vdi Tap dodn. C6ng ty lien kdt, ede cd nhdn tryc tiep hodc gidn tiep ndm quyen bi^ u quyet cua
Tap dodn din den cd anh h^ ong ddng ke doi v^ i Tip dodn, nh&ng nhdn sy quan iy chu chot bao
gom ede gidm doc, ede cdn bp dieu hdnh cua Tap dodn, nhCmg thdnh vidn mdt thiet trong gia dlnh
cua ede cd nhdn nay hodc ede cong ty lien kit v6i ede cd nhdn ndy cung dirge coi Id ede ben lien
quan.
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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n
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n
n
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n
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*^ • (Xem tiep trang sau)

n
n
n
a
a
D
o
o
n
n
n
n
n
a

•*Gi6 trj Dy ph6ngGi6 tri       Dy ph6ng

Tarn irng cho ngu-6i lao < 36ng   1.732.654.412-1.767.771.424
nC6ng ty TNHH San Xuat
^ Thu-ong Mai Minh Anh--408.950.710
nKy cirgc, ky quy50.745.244-10.733.607

Phai thu kh6c786.464.408-768.802.202

n
_ Cong2.569.864.064  -_ 2.956.257.943  1

C^ ng83.568.761.48285.177.422.464

4.4.   Phai thu nĝ n han khac

Tai ngay 31/12/2021Tai ngay 01/01/2021
VNDVND

7.919.190.669

14.195.759.487
63.062.472.308

VND
01/01/2021

Tai ngay

7.460.529.687

13.045.759.487
63.062.472.308

VND
31/12/2021

Tai ngay

C^ ng tru' 6' C cho nh^  cung cap nong san:

C6ng ty TNHH Minh Lm
C6ng ty TNHH San Xuat Thu-ong M̂ i Minh Anh

L̂ ng tru' 6' C cho c6c nh6 cung cap kh6c

CONG TY  CO PHAN THU' O' NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oia chi: 314-316-318 Phan Olnh Ph' unq, Phir̂ -ng 1, Qun PhCi Nhu^ n, Tĥ nh ph6 Ho Chi Minh, ViSt Nam

BAN THUY ^ T MINH BAO CAO TAI CHiNH HgP NHAT (TlP THEO)

4.3.   Tra tru' 6' C cho ngifd-i ban ngSn han
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n
n
n

n
n
n
n
n
a
a
n
n
n
n
n
a

a
^ ^
\

(2.321.133.155)

-

-

(2.127.620.033)

(193.513.122)

Dy phdng

11.185.416.025

8.042.424.451
506.140.121

2.045.625.311

591.226.142

Gia goc
VND

01/01/2021T? i ngay

fXem tieD trana sau)

12.487.648.122

12.307.179.823
574.301

-

179.893.998

Gia goc        Dy phdng
VND

Tai ngay 31/12/2021

Cong

Hang h6a
Thanh phim
doanh da dang
Chi phi san xuat kinh
Nguy^ n liu, vat li^ u

CONG TY  C6 PHAN TĤ ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan Blnh Phung, Phirfrng 1, Qu3n Phu Nhu3n, Thanh pho Ho Chi Minh, Vifet Nam

BAN THUY T MINH BAO CAO TAl CHJ NH HOT NHAT (TlP THEO)

4.6.   H^ ng t6n kho
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3.191.260.184

1.155.420.755
779.574.202
573.125.401
345.134.146
338.005.680

798.559.694

288.329.586
179.866.291
159.065.579
88.845.907
82.452.331

Tai ngay
01/01/2021

VND

1.303.040.894

387.696.377
346.821.008

441.595.204
126.928.305

506.959.562

255.729.812
25.097.563

172.914.369

53.217.818

Tai ngay
31/12/2021

VND

Cong

Dil han:

Nhi hang Hoa Viin Tri Ky
Nha hang Ti$ c cir̂ i - H6i nghj  Phu Nhuin
Nha hang Phu Nhuin Plaza
T6a nha Phu Nhuin Plaza
Vin phdng cing ty

Ngin han:

Nha hang Hoa Viin Tri K^
Nha hang Ti$ c cir^ i - HOi nghj  Phu Nhuin
T6a nhi Phu Nhuin Plaza
Nhi hang Phu Nhuin Plaza
Vin phbng C6ng ty

Cong

Chi phi tra tru-ac4.9.

3 3 3 3 3
n

3 3 3 3 C

13 3 3 3 3

u

R
R

Gia trj  con lai cuoi nam cua bit ding san dau tir la 525.976.787 VND da dirac dung de the chap, cam
c6 dam bao cho cc khoan vay - Xem thm myc 4.16.

Nguyn gi bat dOng san dau tir da khiu hao hit nhimg vin cho thu^  la 192.462.513 VND.

Tai ngay bao cao, Tap doan chira xac dj nh du-oc gia trj  hp-p ly cua bat ddng san dau tu1 nim giu1 de cho
thue de thuyet minh trong bao cao tai chinh do Chuan myc Ke toan Vi^ t Nam, Che do Ke toan Doanh
nghiap Viat Nam hi^ n chira c6 hu-dng din ve each tinh gia trj  hop ly st>  dyng cac ky thuit dj nh gia. Gia
trj  hap ly cua cac bat ddng san dau tir nay c6 the khic v^ i gia trj  ghi so.

5.891.437.957
(4.339.243.428)

1.552.194.529

Tai ngay
31/12/2021

VND

1.727.179.693Gia trj  con lai

(174.985.164)
Nguyen gii5.891.437.957
Gia trj  hao m6n IQy ke   (4.164.258.264)

Giam trong
nam

VND

Ting trong
nam

VND

Tai ngay
01/01/2021

VND

Nhacira, vitkientrtic:

Khoan muc

BAN THUY ^ T MINH BAO CAO TAl CHJ NH HOP NHAT (TlP THEO)

4.8.   Tang, giam bit dong san diu tip

CONG TY  C6 PHAN THU^ 7NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chi: 314-316-318 Phan Binh Ph' ung, Phirfrng 1, Quj n Phu Nhuj n, Thanh phi Ho Chi Minh, Vij t Nam
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n
n
n
n

2.490.718.227

578.725.259
736.150.000

1.175.842.968

VND
01/01/2021

Tai ngay

4.370.605.410

808.786.571

762.748.870

1.022.153.000
1.776.916.969

n^ ng tra r\ < ?
So co kha

1.429.337.768

-

380.440.000
1.048.897.768

VND
31/12/2021

Tai ngay

4.370.605.410

808.786.571

762.748.870

1.022.153.000
1.776.916.969

Gid trj

VND
Tai ngay 01/01/2021

(Xem tiip trang sau)

3.158.718.150

954.987.991

1.022.153.000
1.181.577.159

n^ ng tra n< ?
S6 c6 kha

cadi
Dung

Cong

C^ c kh^ eh h^ ng kh^ c
Kh^ ch h^ ng d$ t coc tide
B^ i Nguyen Thi Phu-ang

tigirm mua tra tin trirac ng^ n han

3.158.718.150

954.987.991

1.022.153.000
1.181.577.159

Gia trj

VND
Tai ngay 31/12/2021

Cong

tâ ng khc
Phai tra cho cc doi
nhap khau Phu Ĥ o
C6ng ty C6 phin Xuat
Ong Oinh Vn DOng
ĥ ng
cua cac dan vj  nĥ
Phai tra ngLfd^ i b^ n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ban thuyt minh bao cao tai chInh ĥ p nhAt (tip theo)

4.10.  Phai tra ngirdi ban nĝ n han

CONG TY  C6 PHAN THUTTNG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chi: 314-316-318 Phan Oinh Phung, Phirdng 1, Qudn PhCi Nhuan, Tĥ nh pho H6 Chi Minh, Viet Nam
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n
n
n

7.367.552.800

2.906.854.000

4.460.698.800

10.854.829.268

1.978.378.550

2.923.655.359

183.486.193

3.104.134.519

1.073.393.430

9.163.767
3.165.320.000

395.676.000
7.284.669.501

Tai ngay
01/01/2021

VND

2.681.451.808
584.064.130

3.265.515.938

1.978.378.550

8.619.803.616

88.191.900

3.104.134.519
1.073.393.430

9.163.767
4.344.920.000

4.265.719.849

Tai ngiy
31/12/2021

VND

3.448.106.455
80.000.000

3.528.106.455

Cong

Cong

Ddi han:

Nhdn ky quy, ky ciroc ddi han
Phai tra Cdng ty C6 phan Oau tur Xdy dyng Kinh
doanh nhd Bin Thdnh theo hyp ddng so 01 /HO-
2011 ngiy 01/07/2011

Ngin h^ n:

Kinh phi cdng doin
Nh^ n ky quj r, ky crn^ c ngin han
Tcii san thCra ch^  giai quyet
Cic khoan phai tra, phai ndp khic:

Phai tra Cdng ty TNHH Minh Anh
Phai tra co phan hda
Phai tra cho Cdng ty Co phin Oiu tu>  Xiy dyng
Kinh doanh nhd Bin Thdnh theo hyp dong so
01/HO-2011 ngdy 01/07/2011
Phai tra kh^ c

Cong

4.15.  Phai tra khac

n
n
?
a
n
n
n
a
?
a
n
n
a

Trich tru^ c tien thu dit
Ceic khoan khdc

Tai ngay
01/01/2021

VND

BAN THUY ^ ^ r MINH BAO CAO TAl CHlNH HOP NHAT (TlP THEO)

4.13.Phai tra ngû i lao dgng

La khoan tien thyang n^ m 2021 c6n phai tra cho ngirdi lao dOng.

4.14.Chi phi phai tra ngin han

Tai ngay
31/12/2021

VND

o
D

CONG TY  C6 PHAN THU' ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chi: 314-316-318 Phan Plnh Ph' ung, Phu-6-nq 1, Quin Phu Nhuj n, Thanh ph6 Ho Chf Minh, Vij t Nam

a
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(Xem tiSp trang sau)c
D
a
n

1.565,271.562,67

Ngoai t cac loai:

USD

Tai ngay
01/01/2021

Tai ngay
31/12/2021

4.18.  Cac khoan muc ngoai Bang can ddi ki toan hop nhit

242

9.000.000

2.173.738.180
(350.000.000)

2.523.738.179

VND
Nam 2020

888

9.000.000

7.994.907.588

7.994.907.588

VND
Nam 2021

L3i sau thue cua co dong cua Cdng ty
Trich quy khen tĥ ang phuc \ q/i (Quy hoat d$ ng cho ban
dieu hanh)
Lai de tinh lai co ban va I3i suy giam trn co phieu
S6 l^ ^ ng co phieu pho thdng dang lou hanh blnh qudn
trong n^ m

L̂ i co ban tren co phiiu (EPS) va lai suy giam tren
cd phiiu (DEPS)

Tai ngay 31/12/2021, Dai hgi dong co ddng choa quyet dj nh ty Id trich quy hoat ddng ban dieu hanh.
Niu Tap doan trich quy hoat ddng ban didu hanh to loci ntiudn thuan thudc vd c6 ddng Cdng ty ma thl
lai co ban trdn co phieu va Idi suy giam trdn co phieu se giam.

9.000.000
9.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000
9.000.000

01/01/2021
Tai ngay

90.000.000.000

21.968.000.000
17.369.000.000
23.123.000.000
27.540.000.000

31/12/2021
Tai ngay

90.000.000.000

21.745.800.000
17.369.000.000
23.345.200.000
27.540.000.000

4.17.3. Co phiiu

Cong

Cac co ddng khac
C6ng ty Co phin Dau Tu>  Toan Vi^ t
C6ng ty Co phan Dau Tu>  New Asia
Ting C6ng ty Ben Thanh - TNHH MTV

Tai ngay
01/01/2021

VND

So lû ng co phieu phi thdng dang ky phat hanh
S6 lup^ ^ g co phieu pho thdng da ban ra c6ng chung
S6 luprig co phidu pho thdng dang Iuoj  hanh

M$ nh gia c6 pĥ n dang lim h^ nh: 10.000 VND/ c6 phan.

4.17.4. Lai cv ban va lai suy giam tren co phiiu

Tai ngay
31/12/2021

VND

CONG TY  CO PHAN TĤ ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan Oinh Phung, Phirfrng 1, Qudn Phu Nhudn, Thanh pho H6 Chf Minh, Viet Nam

bAn thuyt minh bAo cAo tAi chj nh Hgp nhAt (tip theo)

4.17.2. Chi tilt v6n gop cua chu s6>  huu

n
a
n
c
a
a
a
a
?
a
a
a
a
a
a

o
?
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6.208.265.363

6.208.265.363

Nam 2020
VND

155.709.007.897

120.943.877.791
28.669.216.608

5.181.367.516
914.545.982

Nam 2020
VND

202.842.875.098

127.421.103.916
55.538.065.937
18.604.741.084

1.278.964.161

Nam 2020
VND

3.124.801.536

3.007.579.369
117.222.167

Nam 2021
VND

72.578.012.131

49.590.077.340
15.304.962.161
6.964.882.066

718.090.564

Nam 2021
VND

103.007.426.336

52.215.731.147
29.639.843.214
20.152.337.313

999.514.662

Nam 2021
VND

Cong

Chi phi lai vay
L6 chenh l$ ch ty gia do danh gia lai cuoi ky

Cong

Chi phi tai chinh

Gia von ban hang h6a
Gia von cung cip dj ch vy nha hang
Gia von cho thua mat bang
Khac

Gia vdn hang ban

Cong

Doanh thu cho thua mat bang
Doanh thu khac

5.3.

5.2.

a
o

D

a
o
n

a
n
a

a
a
a

n
a

Doanh thu ban hang hda, thanh pham
Doanh thu cung cap dj ch vu nha hang

5.1.    Doanh thu ban hang va cung cip dj ch vu

THONG TIN B6 SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRJ NH BAY  TREN BAO CAO K̂ T QUA HOAT
DONG KINH DOANH HOP NHAT

5.

179.556.700

132.267.300
34.591.400
6.690.000
6.008.000

Tai ngay
01/01/2021

179.556.700

132.267.300
34.591.400
6.690.000
6.008.000

Tai ngay
31/12/2021

Cong

N< ?  kh6 (J 6i da xu- ly:

Amiang Lang San
C6ng ty TNHH Vat liau Anh Sang
C6ng ty TNHH Van True
C6ng ty TNHH Thirang mai Thin Phuc An

BAN THUY ^ ^ r MINH BAO CAO TAl CHINH HOP NHAT (TlP THEO)

Cac khoan muc ngoai Bang can ddi ki toan hg> p nhlt (Tidp theo)4.18.

CONG TY  C6 PHAN THUQNG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chi: 314-316-318 Phan Binh Phung. Phtrdmg 1, Quan Phd Nhuan, Thanh pho H6 Chi Minh, Viat Nam
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95.511.756.92772.483.771.450

Nam 2020
VND

Nam 2021
VND

Tien thu tir di vay theo khe urac thdng thu-dng

6.1.    S6 tin di vay thyc thu trong nam

THONG TIN B6 SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRJ NH BAY  TREN BAO CAO LLCU CHUY EN TlEN
TEH^ PNHAT

192.117.185.14490.532.355.109

7.462.487.644
8.132.790.236
(387.776.866)
4.468.670.284

22.649.644.501

149.791.369.345^

VND^
Nam 2020

3.431.836.762
8.829.742.851

(6.268.598.796)
4.227.706.219

15.749.582.689
64.562.085.384

VND
Nam 2021

8.622.658.184(2.078.878.880)

3.307.158.641
(387.776.866)

79.726.885
169.190.935

1.412.050.452
4.042.308.137

VND
Nam 2020

576.925.193
(6.268.598.796)

42.148.624
-

216.842.291
3.353.803.808

VND
Nam 2021

30.906.040.34823.697.627.075

4.705.599.171
3.395.125.292
2.749.469.853
4.430.241.448

15.625.604.584

VND
Nam 2020

3.518.964.006
3.285.567.060
1.453.153.939
3.519.303.700

11.920.638.370

VND
Nam 2021

Cyng

Chi phi nguyen lieu, v̂ t li^ u
Chi phi nhan cdng
Chi phi khau hao t^ i san co dj nh
Hodn nh^ p dy phdng ny phai thu khd ddi
Chi phi dj ch vy mua ngodi
Chi phi bang tidn khac

Chi phi nhdn vien quan ly
Chi phi vat li^ u quan ly, do dung v̂ n phdng
Chi phi kĥ u hao t^ i san co dinh
Thue, phi v̂  l phi
Ho^ in nĥ p dy phdng n̂  phai thu khd ddi
Chi phi b̂ ng tien kĥ c

C^ ng

5.6.   Chi phi san xudt kinh doanh theo yiu td

Chi phi nh^ n vidn
Chi phi dung cy, do dung
Chi phi khau hao tdi san co dinh
Chi phi dj ch vy mua ngodi
Chi phi b^ ng tien khac

Cgng

5.5.   Chi phi quan ly doanh nghi^  p

BAN THUY ET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT (TlEP THEO)

Chi phi ban hang

6.

5.4.

CONG TY  CO PHAN THU' QNG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oj a chi: 314-316-318 Phan Binh Phung, Phudng 1, Quan Phu Nhuan, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vit Nam

a
a
n
o
n
a
n
n
D
n
n
a
n
n
n
n
n
n
n
n
n
a
n
n
n
n
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a
a
a

Tien tra n^  goc vay theo kh^  ̂ &c thdng thi^ ^ yng(78.049.711.841)   (123.657.082.329)

(Xem tiep trang sau)

CONG TY  C6 PHAN THI^ NG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Oia chi: 314-316-318 Phan Oinh Ph' iing, Phu' frng 1, Qu3n Phu Nhun, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi^ t Nam

BAN THUY ^ T MINH BAO CAO TAl CHINH HgP NHAT (TI^ P THEO)

6.2.   S6 tiin da thyc tra gdc vay trong nam

Nam 2021Nam 2020
VNDVND
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• O*  c  ^ ^ - ^
-Q < O  O>

O  -5 ,

CD
O

_  xO  . C
^  J =   ^ 0̂  ^

• CD-     C  ^  
< CD •  • =

O)

f
Id-
o

' CD

cc
• llA

at

I

m
q
in
S

O

• M;
co
in
in

cq

00
oq

CD
s
oo
CD
oo
CO
CM

eo

r
oo

O
CO

CO
co
CM
^ t
co

oo
CM

CO
co

CM

i
CO

co
m

CM

q
CM

oo

ooioo
10 ^  o
co in ^
co m ^
q cm ^
^   co

CO
o

I^ - ^ ^  CO

CO ^

o
q• ^  co

^ sg
o cm _ :

^  CO
co m ^ -2S!
^   co

CM
O
CM
E

• CD

• ID

CM

O
CM

CM
O
CM

• CD
z

O
CM
3

CM
O
CM

CM
O
CM
E

CM
O
CM

> CD

E
> CD

CM

CM
O
CM

' CD
m

ra
' ID

<
0.
o-
OQ
O
O
O
<
CO

0.
• Hi

O
LU

a
Z

X
D

0.
^

• bc
Ol

3
a
• CD^

^
Z
X
D
< •

c
• CD

• CD
C
3-

O

o

o

> CD

• > (D

o
u
o
m
X

Z
a.
b-
X
X
z

^ x
o

0.
Hi

o
LU

o
' CO

o
CM
o
CM

c o>
• _ .' < O
>  H

a>

o
z

< O !5
U Q

CD
co

8Ph

Q

a.

<

NTH

2
o
II

n

u

O gO < CD-

• CD

O
x< 3
X

< a> .

n
a
a
a



o
n

11Q. Q.

o o

is
o.!5

si
O
TO

3-TO

' KB
(O
TO

O)
o

O.
b-

^ ?
TO < O

• 3 .CO ^ ^
*CB ' CB

• TO ' TO
Q. Q.
b- b-

O)
O

-TO
(0

c
-TO
(O< TO< ro-

H
XB
(0

• TOC

O
O)
Q.

< TO

O

H
XB

CO
' TOc:
u' 3
TO
J ^

Q.
< ro-
c

Cact
< o
o>
c

_ C

o
-TO

i^

ffi
O
o

o

o-
ffi

Q.

o

If
o E
< D ^

-TO
C 3

55i

CM
O
CM

> re

> re

CM
O
CM

< o-
CD
O
' 3

TO

Q.
• o
O

XB
c
1
c
Q
XB
c

o
CM
8

z
XB
E

CM
O
CM
O

> TO
z
E

CM
O
CM

O>
c
' TO

-re
m

CO

>
' TO CM
0)0

IS

Si
o

' TO

O)
' TO

>
• ro cm
28

^
CO

' TO CM
0)0

IS

-5

o>
' TO

c
-TO
CQ

co

' TO ^
0)0
CCM

fi

&

o

TO

CO
"8

CD
c

< o

O
-TO

' S
^ cu

TO

XB

o

CM
O
CM

> re

CM
8
> TO

O
CM
O
CM

> TO

• ra

> re-

O>
c

• XB

' TO CM
^ 8

co

• TO CM
OO

IS

> .r
' TO CM
0)0
C CM

•  5

co

>
-TO CM
0)0
CCM

O

O)
' TO

' TO

o

o

^ > *> TO-

ITO

O)

-re cm

co

' ffi CM
0)0

I^

> T
• TO CM
0)0
C CM

co

O
UJ
X
0.
UJ

o>
' TO

' TO CM

o
-TO

^ j -
o
CM
in

> TO
E

CM
O
CM

I---
cm
CM

-=   c r-    o co

q q
co co
CD CO
co ^ l;

4

CM
O
CM

O)
o

o>

b
c

• > •

•  •
c
' TO
O)

• o
o
O)

CO
CM
q

CO
CM

o
CD

U)
o>
CO
CO
O)

c\ i
co

CM
r--
m

^
CO
CD
1O
qai

' TO CM
0)0
C CM

n
co

o
-TO

>
' TO CM

> .r
-TO CM
0)0
C < M

fi
o

a

O)
' < O

< O
c
' TO   o>
O)

CT>
CO
CD
CO
CN

CM
h-
CM
N.'
O)
^ ;
id
co

' TO CM
0)0
C CM

co

-TO CM
28

TO-5

-TO CM
0)0

^
co

> T
' TO CM
0)0

is

> | T
'  CM
0)0
C CM
TO-|

O

o
Q

• TO

O)
• TO

O)
c

' XB

s
3

o

o

OQ

UJ

o
2
o
(0
X
z

Z
a.
b-

x
z

vx
o

0.
• UJ
F

o
UJ

o
• TO

c
• TO O)
O) C
C < O-
.. O

I?

O)

3

i!
o a.

11
a.

8 ^
b ^
i-  CO^  
Z  oo

a. co
O co
o 4

O
z

< O .55
O Q

o ^

CON

O
• o
x
-o
a

C
XB

E
TO
z
• 4— *< 0).

n
n
n
a
n
n
n

n
a



37
n

1.290.000.000

300.000.000

-

318.000.000
48.500.000

-

-

48.500.000
461.000.000

76.000.000

38.000.000

VND
Nam 2020

dirpc hiring trong

1.474.159.900

107.234.000

207.899.000

288.000.000
15.000.000

25.000.000

233.976.900

40.000.000
470.050.000

25.000.000

62.000.000

VND
Nam 2021

die cua T^ p doan

15/05/2021)
(miln nhi0m ngay
Ph6 Ting Gilm die
nhiam ngay 17/05/2021)
kiam Ke toan tru-lng (bl
Ph6 Ting Giam die
Phi Ting Giam die
nhiam ngay 17/05/2021)
Thanh vian HOQT (miln
nhiam ngay 17/05/2021)
Thanh vian HOQT (bl
ngay 17/05/2021)
Ph6 Ting GO (bl nhiam
Thanh vian HOQT kiam
Thanh vian HBQT
Ting Giam die
Thanh vian HOQT kiam
nhiam ngay 17/05/2021)
Chu tich HOQT (miln
nhi| m ngay 17/05/2021)
Chu tj ch HOQT (bl

Chu> c vu

thu nhp cua Ban Ting Giam

Cong

Ong Nhu- Oinh Tuyln

Khircng
Ba Nguyln Ngpc Lian
Ba Nguyln Thj  Ngpc Dung

Ong Nguyln HCru Thing

Ong L̂  Van Hung

Ba Huj mh Thj  Phirang Linh
Ong Bui Minh Tuan

Ong Tran Xuan Anh

Ong Hoang Tarn H6a

Ong Bui Tuan Ngpc

Ten

n^ m nhir sau:
Thu lac cua H| i ding quan trj ,

a
Q
umm

a
u

a
a
D
a
mmn
n
a
un
D
n

1.400.000.000

100.000.000
300.000.000

400.000.000
600.000.000

VND
Nam 2020

529.573.321

5.737.705
17.260.274

198.356.165
308.219.177

VND
Nam 2021

Cong

Chi phi I3i vay:

Ong Bui Tuan Ngpc
Ong Ho^ ng T̂ m H6a
C6ng ty Co phan Oau tue X^ y dyng Kinh doanh nh^  Bin
Thanh
Ong Tran XuSn Anh

bAn thuyt minh bAo cAo tAi chInh hop nhAt (tip theo)

thong tin v cac ben lien quan

Danh sach cac ben lien quanM6i quan he

1.C6ng ty C6 phan Bau tu>  xay dyng Kinh doanh  C6ng ty thanh vifen cua Ting C6ng ty B^ n
nha Ben ThanhThanh -TNHH MTV

2.H0i d6ng quan trj  va Ban Tong Giam docNhan sy quan ly chu chdt

Giao dich ndi b0 giCra Ceic cdng ty trong Tp docin da dip̂ c logi tn>  toein b0 trong qu trinh hp-p nhlit.

Trong nSm, T̂ p dô n da c6 giao dj ch chu ylu v^ i ĉ c b̂ n N^ n quan nhu- sau:

8.

CONG TY  C6 PHAN THyONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan Oinh Phung, Phirftng 1, Qu# n Phu Nhuln, Thanh phi Hi Chf Minh, Vi0t Nam
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192.034.334.306    176.828.316.122

6.583.777.8205.875.975.792
26.335.111.280     23.503.903.168

159.115.445.206    147.448.437.162

Cong

TCr 1 nam trg xu6ng
Tran 1 nam dan 5 nam
Tran 5 nam

n
a

D
n

a
n

Chi phi thua hogt d0ng ghi nhan trong nam6.560.923.7776.265.054.992

Tgi ngay 31/12/2021, Tap doan c6 cac khoan cam ket phai tra dn hgn theo cac hgp dong thua hogt
dong khong huy ngang nhir sau:

Tai ngayTai ngay
31/12/202101/01/2021

VNDVND

Cpng

Tap doan la ben di thue

Tap doan thuA nha dat, mat bang theo cac hgp dong thuS hogt d0ng. Cac hgp dong thu c6 k^  han
t6i da la 31 nam, v^ i tien ttiu6 co dj nh m6i ky.

Nam 2021Nam 2020
VNDVND

28.379.219.188

15.423.936.184
12.955.283.004

Tai ngay
01/01/2021

VND

24.020.840.752

18.416.834.986
5.604.005.766

Tai ngay
31/12/2021

VND

TCr 1 nam tra xuong
Trn 1 nam den 5

Doanh thu cho thu ho^ t d0ng ghi nh0n trong n^ m20.152.337.31318.220.741.084

Tai ngay 31/12/2021, T0p doan c6 cac khoan thanh toan ti^ n thu^  toi thieu trong tirong lai cua cac
hop dong thu hoat d0ng khong huy ngang theo cac thai hgn:

T^ p 3ô n cho thui m^ t b^ ng theo Ĉ c h^ p 06ng thû ^  hoat ̂ 0ng. C^ c h^ p dong cho thu c6 ky han
trung binh la 3 nSm < 5n 5 n̂ m, v^ i ti# n cho thu c6 dj nh mdi ky.

Nam 2021Nam 2020
VNDVND

Tien lirang va cac chi phi hogt d0ng84.000.000115.700.000

10.    CAM K^ T THEO CAC HOP DONG THUE HOAT DONG

Tap doan la ben cho thue

CONG TY  C6 PHAN THU' ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Dj a chf: 314-316-318 Phan Binh PhCing, Phirfrng 1, Quan Phil Nhu$ n, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi^ t Nam

BAN THUY ^ T MINH BAO CAO TAl CHlNH H(^ P NHAT (Tl^ P THEO)

9.THU NHAP BAN KlEM SOAT TAP DOAN

Nam 2021Nam 2020
VNDVND
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g    Nguyin Ngoc Bao Quyen
Tdng Giam ddcKe toan trodngNgodi lap
TP. H6 CM Minh, ng^ y 15 th^ ng 03 nSm 2022

Vide bao cdo lai thong tin so sdnh ndu tren IS do TSp doSn dS trich ISp quy hoat ddng ban didu hSnh
theo Nghj  quyet Oai hdi ddng cd ddng thodng nidn nSm 2021 (bSo cSo tSi chinh nSm 2020 choa ghi
nhSn khoan trich nSy).

12.   cAc sir kien sau ngAy kt thuc nAm tAi chinh

Trong nSm 2021, TSp doSn dS hoSn tat vide chuyen nhogng quyen so dung dat vS tSi san gSn lien
trdn dat cua cdng ty con - Cdng ty Cd phSn Viet My cho Cdng ty TNHH Cd May Lai Vung. NgSy
24/01/2022, TSp doSn dS hoan tSt cham dot quyen so dung dat to Trung tSm Oau to vS Khai thSc ha
tSng thong qua Hgp ddng chSm dot vide thud lai quyen so dyng dat tai Khu cdng nghidp Sdng Hau.

NgSy 07/01/2022, Cdng ty Cd phan Oau to ToSn Vidt dS bSn toSn bd 1.736.900 cd phieu nSm gio tai
TSp doSn vS doge Cdng ty TNHH Oau to vS Thoong mgi Thidn Hai mua lai toSn bd cd phieu nSy vSo
ngSy 28/01/2022. To dd, ty Id vdn gdp cua Cdng ty TNHH Oau to vS Thoong mgi Thidn Hai tSng Idn
19,41% vS trd thSnh cd ddng Idn cua TSp doSn ke to ngSy 28/01/2022.

Anh hodng cua dai dj ch Coronavirus (COVID-19) dang dien ra vS mSc dii dang tSc ddng tidu ee ve
mSt tSi chinh cho TSp doSn ddn 31/12/2021 nhong TSp doSn cung khdng the ode tinh doge ca
hodng tiem tSng, tich eye hoSc tidu eye, sau ngSy ket thuc ky bSo cSo. Tinh hinh dj ch bdnh
didn bien nhanh vS phy thudc vSo cSc bidn phSp kiem soSt dj ch bdnh cua Chinh phu Vidt Nam v
node.

Ngogi trir anh hodng cua dai dj ch COVID-19 nho dS neu, khdng cd van de hoSc tinh huong nSo
phSt sinh ke to ngSy 31/12/2021 cd anh hodng trong yeu hoSc cd the cd anh hodng trong yeu den

doSn trong nhong nSm tSi chinh sSp

(OS dî e bSo
cSo trodc day)

280
280

242
242

(Bogc bdo cdo

LSi co ban trdn co phieu
LSi suy giam trdn co phieu

Nam 2020
VND

bAn thuyt minh bAo cAo tAi chInh hop nhAt (tip theo)

s6 lieu so sanh

Cdc so lieu so sdnh dodi day dS doge bSo cdo lai:

Ket qua hoat ddnq kinh doanh hop nhat (Trich):

Nam 2020
VND

11.

CONG TY  C6 PHAN THU"ONG MAI PHU NHUAN VA CONG TY  CON
Bj a chi: 314-316-318 Phan Olnh Phung, Phodng 1, QuSn Phu NhuSn, Thanh pho H6 Chi Minh, Vî t Nam
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